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Thủ tục 27: Xây dựng kế hoạch đầu tƣ công trung hạn của địa phƣơng. 

1. Trình tự thực hiện: 

1.1. Thời gian thực hiện: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ, tết theo quy định). 

1.2. Địa điểm thực hiện:  

- Cấp tỉnh: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Thanh Hóa, số 45B đại lộ Lê Lợi, 

Phƣờng Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đối với nguồn vốn do tỉnh 

quản lý. 

-  Cấp huyện: UBND cấp huyện đối với nguồn vốn do cấp huyện quản lý. 

- Cấp xã: UBND cấp xã đối với nguồn vốn do cấp xã quản lý. 

1.3. Trình tự thực hiện (Điều 55 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14): 

(1). Căn cứ quy định của Thủ tƣớng Chính phủ về định hƣớng, tiêu chí phân 

bổ mức vốn đầu tƣ công trung hạn dự kiến cho địa phƣơng, Chỉ thị của Thủ tƣớng 

Chính phủ về việc lập kế hoạch đầu tƣ công trung hạn giai đoạn sau, hƣớng dẫn 

của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ về mục tiêu, yêu cầu, nội dung, thời gian, tiến độ lập 

kế hoạch đầu tƣ công trung hạn, Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm: 

a) Hƣớng dẫn cho các cơ quan, đơn vị ở địa phƣơng lập kế hoạch đầu tƣ 

công trung hạn giai đoạn sau; 

b) Giao cơ quan, đơn vị sử dụng vốn đầu tƣ công tổ chức lập, thẩm định kế 

hoạch đầu tƣ công trung hạn giai đoạn sau trong phạm vi nhiệm vụ đƣợc giao và 

nguồn vốn thuộc cấp mình quản lý, báo cáo cơ quan cấp trên xem xét và gửi Sở 

Kế hoạch và Đầu tƣ (cơ quan chuyên môn quản lý đầu tƣ công cấp tỉnh); 

c) Tổ chức thẩm định hoặc giao Sở Kế hoạch và Đầu tƣ thẩm định kế hoạch 

đầu tƣ công trung hạn của sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

d) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tƣ lập kế hoạch đầu tƣ công trung hạn cấp tỉnh 

giai đoạn sau, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét; 

đ) Trình Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến về kế hoạch đầu tƣ công trung 

hạn giai đoạn sau; 

e) Hoàn chỉnh kế hoạch đầu tƣ công trung hạn giai đoạn sau gửi Bộ Kế 

hoạch và Đầu tƣ, Bộ Tài chính. 

(2). Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tổ chức lập, thẩm định hoặc giao 

phòng, ban có chức năng quản lý đầu tƣ công thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, 

cấp xã lập, thẩm định kế hoạch đầu tƣ công trung hạn giai đoạn sau của cấp mình, 

trình Hội đồng nhân dân cùng cấp cho ý kiến và gửi Ủy ban nhân dân cấp trên. 

(3). Trƣớc ngày 31 tháng 01 năm thứ năm của kế hoạch đầu tƣ công trung 

hạn giai đoạn trƣớc, Chính phủ dự kiến khả năng cân đối ngân sách nhà nƣớc cho 

chi đầu tƣ phát triển trong giai đoạn sau. 

(4). Từ ngày 01 tháng 02 đến ngày 30 tháng 4 năm thứ năm của kế hoạch 

đầu tƣ công trung hạn giai đoạn trƣớc, Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ chủ trì thẩm định 

kế hoạch và phƣơng án phân bổ vốn kế hoạch đầu tƣ công trung hạn vốn ngân 

sách trung ƣơng của địa phƣơng. 
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(5). Sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ, Ủy ban nhân 

dân tỉnh có trách nhiệm: 

a) Giao Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã hoàn chỉnh kế hoạch đầu tƣ 

công trung hạn của cấp mình, báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp cho ý kiến và 

gửi Ủy ban nhân dân tỉnh trƣớc ngày 31 tháng 5 năm thứ năm của kế hoạch đầu tƣ 

công trung hạn giai đoạn trƣớc; 

b) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tƣ hoàn chỉnh kế hoạch đầu tƣ công trung hạn 

của cấp mình, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý 

kiến trƣớc ngày 15 tháng 6 năm thứ năm của kế hoạch đầu tƣ công trung hạn giai 

đoạn trƣớc; 

c) Hoàn chỉnh kế hoạch đầu tƣ công trung hạn giai đoạn sau gửi Bộ Kế 

hoạch và Đầu tƣ, Bộ Tài chính trƣớc ngày 30 tháng 6 năm thứ năm của kế hoạch 

đầu tƣ công trung hạn giai đoạn trƣớc, để Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ tổng hợp kế 

hoạch đầu tƣ công trung hạn của quốc gia báo cáo Chính phủ. 

2. Cách thức thực hiện: Trực tuyến qua Hệ thống phần mềm quản lý văn 

bản và hồ sơ công việc (TD office).   

3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ: Không quy định. 

4. Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

5. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính:  

+ Đối với nguồn vốn ngân sách trung ƣơng: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, 

các chủ đầu tƣ, Ban quản lý dự án đầu tƣ xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự 

án đầu tƣ xây dựng khu vực và các đơn vị liên quan; UBND cấp huyện; UBND 

cấp xã. 

+ Đối với nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các chủ 

đầu tƣ, Ban quản lý dự án đầu tƣ xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tƣ 

xây dựng khu vực và các đơn vị liên quan; UBND cấp huyện; UBND cấp xã. 

+ Đối với nguồn vốn ngân sách cấp huyện: Ban quản lý dự án đầu tƣ xây 

dựng cấp huyện, phòng, ban chuyên môn cấp huyện; UBND cấp xã và các đơn vị 

liên quan. 

+ Đối với nguồn vốn ngân sách cấp xã: UBND cấp xã và các đơn vị liên quan.  

6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  

+ Đối với nguồn ngân sách trung ƣơng: Quốc hội, Ủy ban Thƣờng vụ Quốc 

hội, Thủ tƣớng Chính phủ. 

+ Đối với nguồn ngân sách cấp tỉnh: Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban 

nhân dân tỉnh.  

+ Đối với nguồn ngân sách cấp huyện: Hội đồng nhân dân cấp huyện và Ủy 

ban nhân dân cấp huyện.  

+ Đối với nguồn ngân sách cấp xã: Hội đồng nhân dân cấp xã và Ủy ban 

nhân dân cấp xã.  

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  
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+ Sở Kế hoạch và Đầu tƣ; phòng, ban có chức năng quản lý đầu tƣ công 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã theo chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao 

chủ trì tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.  

- Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: Các đơn vị liên quan. 

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Nghị quyết của Quốc hội, Nghị 

quyết của Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội, Quyết định của Thủ tƣớng Chính phủ, 

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện, Quyết định của Ủy ban nhân dân 

cấp huyện; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã, Quyết định của Ủy ban 

nhân dân cấp xã.  

8. Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định.  

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Danh mục dự án có 

thủ tục đầu tƣ, thuộc đối tƣợng đầu tƣ công theo quy định của Luật Đầu tƣ công. 

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Đầu tƣ công số 39/2019/QH14;  

- Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tƣ công 

số 39/2019/QH14 đã đƣợc sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật 

số 64/2020/QH14 và Luật số 72/2020/QH14.  

  

https://vbpl.vn/bokehoachvadautu/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=39/2019/QH14&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
https://vbpl.vn/bokehoachvadautu/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=64/2020/QH14&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
https://vbpl.vn/bokehoachvadautu/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=72/2020/QH14&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
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Thủ tục 28: Xây dựng kế hoạch đầu tƣ công hằng năm của địa phƣơng. 

1. Trình tự thực hiện: 

1.1. Thời gian thực hiện: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ, tết theo quy định). 

1.2. Địa điểm thực hiện:  

- Cấp tỉnh: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Thanh Hóa, số 45B đại lộ Lê Lợi, 

Phƣờng Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đối với nguồn vốn do tỉnh 

quản lý. 

-  Cấp huyện: UBND cấp huyện đối với nguồn vốn do cấp huyện quản lý. 

- Cấp xã: UBND cấp xã đối với nguồn vốn do cấp xã quản lý. 

1.3. Trình tự thực hiện (Điều 56 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14): 

(1). Căn cứ quy định của Thủ tƣớng Chính phủ về việc lập kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nƣớc năm sau, bao gồm mục tiêu, 

định hƣớng chủ yếu và giao nhiệm vụ triển khai xây dựng kế hoạch đầu tƣ công 

năm sau, hƣớng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ về kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội và mục tiêu, yêu cầu, nội dung, thời gian, tiến độ lập kế hoạch đầu tƣ công 

năm sau, trƣớc ngày 30 tháng 6 hằng năm, UBND tỉnh hƣớng dẫn cơ quan, đơn vị 

cấp dƣới lập kế hoạch đầu tƣ công năm sau. 

(2). Trƣớc ngày 20 tháng 7 hằng năm, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Thanh 

Hóa; phòng, ban có chức năng quản lý đầu tƣ công thuộc Ủy ban nhân dân cấp 

huyện, cấp xã tổ chức lập, thẩm định, tổng hợp kế hoạch đầu tƣ công năm sau 

trong phạm vi nhiệm vụ đƣợc giao và nguồn vốn thuộc cấp mình quản lý, báo cáo 

Ủy ban nhân dân cùng cấp. 

(3). Trƣớc ngày 25 tháng 7 hằng năm, Ủy ban nhân dân các cấp báo cáo Hội 

đồng nhân dân cùng cấp thông qua dự kiến kế hoạch đầu tƣ công năm sau. 

(4). Trƣớc ngày 31 tháng 7 hằng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh dự 

kiến kế hoạch đầu tƣ công năm sau, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ, Bộ Tài chính. 

(5). Trƣớc ngày 15 tháng 8 hằng năm, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ 

Kế hoạch và Đầu tƣ dự kiến khả năng thu, chi ngân sách nhà nƣớc và chi đầu tƣ 

phát triển vốn ngân sách nhà nƣớc kế hoạch năm sau. Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ 

thông báo số vốn đầu tƣ phát triển nguồn ngân sách trung ƣơng dự kiến phân bổ 

cho tỉnh của kế hoạch năm sau. 

(6). Trƣớc ngày 25 tháng 8 hằng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện dự kiến kế 
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hoạch đầu tƣ công năm sau, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để gửi Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ, Bộ Tài chính. 

(7). Trƣớc ngày 31 tháng 8 hằng năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ tổng hợp kế 

hoạch đầu tƣ công năm sau của tỉnh vào kế hoạch đầu tƣ công năm sau của quốc 

gia báo cáo Chính phủ.  

2. Cách thức thực hiện: Trực tuyến qua Hệ thống phần mềm quản lý văn 

bản và hồ sơ công việc (TD office).   

3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ: Không quy định. 

4. Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

5. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính:  

+ Đối với nguồn vốn ngân sách trung ƣơng: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, 

các chủ đầu tƣ, Ban quản lý dự án đầu tƣ xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự 

án đầu tƣ xây dựng khu vực và các đơn vị liên quan; UBND cấp huyện; UBND 

cấp xã. 

+ Đối với nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các chủ 

đầu tƣ, Ban quản lý dự án đầu tƣ xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tƣ 

xây dựng khu vực và các đơn vị liên quan; UBND cấp huyện; UBND cấp xã. 

+ Đối với nguồn vốn ngân sách cấp huyện: Ban quản lý dự án đầu tƣ xây 

dựng cấp huyện, phòng, ban chuyên môn cấp huyện; UBND cấp xã và các đơn vị 

liên quan; 

+ Đối với nguồn vốn ngân sách cấp xã: UBND cấp xã và các đơn vị liên quan.  

6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  

+ Đối với nguồn ngân sách trung ƣơng: Quốc hội, Ủy ban Thƣờng vụ Quốc 

hội, Thủ tƣớng Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh.  

+ Đối với nguồn ngân sách cấp tỉnh: Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban 

nhân dân tỉnh.  

+ Đối với nguồn ngân sách cấp huyện: Hội đồng nhân dân cấp huyện và Ủy 

ban nhân dân cấp huyện.  

+ Đối với nguồn ngân sách cấp xã: Hội đồng nhân dân cấp xã và Ủy ban 

nhân dân cấp xã.  

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  
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Sở Kế hoạch và Đầu tƣ; phòng, ban có chức năng quản lý đầu tƣ công thuộc 

UBND cấp huyện, cấp xã theo chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao chủ trì tổng hợp, 

báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.  

- Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: Các đơn vị liên quan. 

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Nghị quyết của Quốc hội, Nghị 

quyết của Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội, Quyết định của Thủ tƣớng Chính phủ, 

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện, Quyết định của Ủy ban nhân dân 

cấp huyện; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã, Quyết định của Ủy ban 

nhân dân cấp xã.  

8. Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định.  

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Danh mục dự án có 

thủ tục đầu tƣ, thuộc đối tƣợng đầu tƣ công theo quy định của Luật Đầu tƣ công. 

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Đầu tƣ công số 39/2019/QH14;  

- Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tƣ công 

số 39/2019/QH14 đã đƣợc sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật 

số 64/2020/QH14 và Luật số 72/2020/QH14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://vbpl.vn/bokehoachvadautu/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=39/2019/QH14&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
https://vbpl.vn/bokehoachvadautu/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=64/2020/QH14&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
https://vbpl.vn/bokehoachvadautu/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=72/2020/QH14&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
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Thủ tục 29: Đề nghị điều chỉnh kế hoạch đầu tƣ công trung hạn vốn 

Ngân sách Trung ƣơng. 

1. Trình tự thực hiện: 

1.1. Thời gian thực hiện: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ, tết theo quy định). 

1.2. Địa điểm thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Thanh Hóa, số 45B 

đại lộ Lê Lợi, Phƣờng Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 

1.3. Trình tự thực hiện (Điều 67, Điều 83 Luật Đầu tư công số 

39/2019/QH14 và Điều 46 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công): 

(1) Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ sự cần thiết, yêu cầu về tiến độ thực hiện 

và giải ngân các dự án, giao Sở Kế hoạch và Đầu tƣ chủ trì, phối hợp với các chủ 

đầu tƣ và các đơn vị liên quan rà soát, đề xuất phƣơng án điều chỉnh kế hoạch đầu 

tƣ công trung hạn vốn ngân sách trung ƣơng, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

(2) Trên cơ sở đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ, Ủy ban nhân dân tỉnh 

báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, cho ý kiến về danh mục và mức vốn bố 

trí cho từng dự án trƣớc khi gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ phƣơng án điều chỉnh kế 

hoạch đầu tƣ công trung hạn vốn ngân sách trung ƣơng để tổng hợp, thẩm định. 

(3) Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ có trách nhiệm: 

- Chủ trì thẩm định phƣơng án điều chỉnh kế hoạch đầu tƣ công trung hạn 

vốn ngân sách trung ƣơng giữa tỉnh với các địa phƣơng khác trong cả nƣớc, báo 

cáo Chính phủ trình Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội xem xét, quyết định; 

- Chủ trì thẩm định phƣơng án điều chỉnh kế hoạch đầu tƣ công trung hạn 

vốn ngân sách trung ƣơng trong nội bộ và giữa các ngành, lĩnh vực, chƣơng trình 

của tỉnh, báo cáo Thủ tƣớng Chính phủ xem xét, quyết định. 

2. Cách thức thực hiện: Trực tuyến qua Hệ thống phần mềm quản lý văn 

bản và hồ sơ công việc (TD office).   

3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ: Không quy định. 

4. Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

5. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, 

các chủ đầu tƣ, Ban quản lý dự án đầu tƣ xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự 

án đầu tƣ xây dựng khu vực và các đơn vị liên quan. 

6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội, Thủ 

tƣớng Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh.  
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- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ chủ trì tổng 

hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.  

- Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: Các đơn vị liên quan. 

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Nghị quyết của Ủy ban Thƣờng 

vụ Quốc hội, Quyết định của Thủ tƣớng Chính phủ, Nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân tỉnh, Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.  

8. Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định.  

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Danh mục dự án có 

thủ tục đầu tƣ, thuộc đối tƣợng đầu tƣ công theo quy định của Luật Đầu tƣ công. 

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Đầu tƣ công. 

- Luật Đầu tƣ công số 39/2019/QH14;  

- Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tƣ công 

số 39/2019/QH14 đã đƣợc sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật 

số 64/2020/QH14 và Luật số 72/2020/QH14;  

- Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tƣ công. 

 

 

 

 

  

https://vbpl.vn/bokehoachvadautu/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=39/2019/QH14&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
https://vbpl.vn/bokehoachvadautu/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=64/2020/QH14&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
https://vbpl.vn/bokehoachvadautu/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=72/2020/QH14&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
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Thủ tục 30: Điều chỉnh kế hoạch đầu tƣ công trung hạn vốn ngân sách 

địa phƣơng. 

1. Trình tự thực hiện: 

1.1. Thời gian thực hiện: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ, tết theo quy định). 

1.2. Địa điểm thực hiện:  

- Cấp tỉnh: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Thanh Hóa, số 45B đại lộ Lê Lợi, 

Phƣờng Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 

- Cấp huyện: UBND cấp huyện; 

- Cấp xã: UBND cấp xã 

1.3. Trình tự thực hiện (Điều 67 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 và 

Điều 46 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công): 

(1) UBND tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã căn cứ sự cần thiết, yêu cầu về 

tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án, giao Sở Kế hoạch và Đầu tƣ; phòng, ban 

có chức năng quản lý đầu tƣ công thuộc UBND cấp huyện, cấp xã chủ trì, phối 

hợp với các chủ đầu tƣ, các đơn vị liên quan rà soát, đề xuất phƣơng án điều chỉnh 

kế hoạch đầu tƣ công trung hạn vốn ngân sách địa phƣơng do cấp mình quản lý. 

(2) Trên cơ sở đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ, phòng, ban có chức năng 

quản lý đầu tƣ công thuộc UBND cấp huyện, cấp xã; UBND tỉnh, UBND cấp 

huyện, cấp xã xem xét, quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tƣ công trung hạn vốn 

ngân sách địa phƣơng do cấp mình quản lý theo thẩm quyền hoặc trình Hội đồng 

nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định. 

2. Cách thức thực hiện: Trực tuyến qua Hệ thống phần mềm quản lý văn 

bản và hồ sơ công việc (TD office).   

3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ: Không quy định. 

4. Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

5. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, 

các chủ đầu tƣ, Ban quản lý dự án đầu tƣ xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự 

án đầu tƣ xây dựng khu vực, UBND cấp huyện, cấp xã và các đơn vị liên quan. 

6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  

+ Đối với nguồn ngân sách cấp tỉnh: Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban 

nhân dân tỉnh.  
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+ Đối với nguồn ngân sách cấp huyện: Hội đồng nhân dân cấp huyện và Ủy 

ban nhân dân cấp huyện.  

+ Đối với nguồn ngân sách cấp xã: Hội đồng nhân dân cấp xã và Ủy ban 

nhân dân cấp xã.  

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  

Sở Kế hoạch và Đầu tƣ; Phòng, ban có chức năng quản lý đầu tƣ công thuộc 

Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã theo chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao chủ trì 

tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.  

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Nghị quyết của Hội đồng nhân 

dân tỉnh, Quyết định của Ủy ban nhân dân các cấp. 

8. Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định.  

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Danh mục dự án có 

thủ tục đầu tƣ, thuộc đối tƣợng đầu tƣ công theo quy định của Luật Đầu tƣ công. 

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Đầu tƣ công số 39/2019/QH14;  

- Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tƣ công 

số 39/2019/QH14 đã đƣợc sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật 

số 64/2020/QH14 và Luật số 72/2020/QH14;  

- Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tƣ công. 

  

https://vbpl.vn/bokehoachvadautu/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=39/2019/QH14&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
https://vbpl.vn/bokehoachvadautu/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=64/2020/QH14&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
https://vbpl.vn/bokehoachvadautu/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=72/2020/QH14&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0


11 

Thủ tục 31: Điều chỉnh kế hoạch đầu tƣ công hằng năm vốn ngân sách 

trung ƣơng
1
. 

1. Trình tự thực hiện:  

1.1. Thời gian thực hiện: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ, tết theo quy định). 

1.2. Địa điểm thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Thanh Hóa, số 45B 

đại lộ Lê Lợi, Phƣờng Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 

1.3. Trình tự thực hiện (Điều 67, Điều 83 Luật Đầu tư công số 

39/2019/QH14 và Điều 46 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công): 

(1) Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ sự cần thiết, yêu cầu về tiến độ thực hiện 

và giải ngân các dự án, giao Sở Kế hoạch và Đầu tƣ chủ trì, phối hợp với các chủ 

đầu tƣ, các đơn vị liên quan rà soát, đề xuất phƣơng án điều chỉnh kế hoạch đầu tƣ 

công hằng năm vốn ngân sách trung ƣơng bổ sung có mục tiêu của tỉnh. 

(2) Trên cơ sở đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ, Ủy ban nhân dân tỉnh 

báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, cho ý kiến về danh mục và mức vốn bố 

trí cho từng dự án trƣớc khi quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tƣ công hằng năm 

đối với vốn ngân sách trung ƣơng bổ sung có mục tiêu nhƣng không vƣợt quá tổng 

mức vốn đã đƣợc cấp có thẩm quyền giao kế hoạch.  

(3) Ủy ban nhân dân tỉnh gửi báo cáo về điều chỉnh kế hoạch đầu tƣ công 

hằng năm đối với vốn ngân sách trung ƣơng bổ sung có mục tiêu cho Bộ Kế hoạch 

và Đầu tƣ, Bộ Tài chính để tổng hợp, theo dõi. 

2. Cách thức thực hiện: Trực tuyến qua Hệ thống phần mềm quản lý văn 

bản và hồ sơ công việc (TD office).   

3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ: Không quy định. 

4. Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

5. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, 

các chủ đầu tƣ, Ban quản lý dự án đầu tƣ xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự 

án đầu tƣ xây dựng khu vực và các đơn vị liên quan. 

6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban 

nhân dân tỉnh.  

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ chủ trì tổng 

hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.  

- Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: Các đơn vị liên quan. 

                                           
1
 Thủ tục không có trong danh mục tại Phụ lục 1 kèm theo Công văn số 5990/VPCP-KSTT ngày 22/08/2024 của 

Văn phòng Chính phủ ; tuy nhiên, quá trình rà soát, căn cứ Luật Đầu tƣ công năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ đề 

nghị Chủ tịch UBND tỉnh công bố. 

https://hscv21.thanhhoa.gov.vn/skhdt/vbden.nsf/str/F95E10CEBA79D5B047258B85001879A6?OpenDocument
https://hscv21.thanhhoa.gov.vn/skhdt/vbden.nsf/str/F95E10CEBA79D5B047258B85001879A6?OpenDocument
https://hscv21.thanhhoa.gov.vn/skhdt/vbden.nsf/str/F95E10CEBA79D5B047258B85001879A6?OpenDocument
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7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Nghị quyết của Hội đồng nhân 

dân tỉnh, Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

8. Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định.  

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Danh mục dự án có 

thủ tục đầu tƣ, thuộc đối tƣợng đầu tƣ công theo quy định của Luật Đầu tƣ công. 

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Đầu tƣ công số 39/2019/QH14;  

- Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tƣ công 

số 39/2019/QH14 đã đƣợc sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật 

số 64/2020/QH14 và Luật số 72/2020/QH14;  

- Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tƣ công. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://vbpl.vn/bokehoachvadautu/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=39/2019/QH14&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
https://vbpl.vn/bokehoachvadautu/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=64/2020/QH14&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
https://vbpl.vn/bokehoachvadautu/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=72/2020/QH14&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
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Thủ tục 32: Điều chỉnh kế hoạch đầu tƣ công hằng năm vốn ngân sách 

địa phƣơng
2
. 

1. Trình tự thực hiện: 

1.1. Thời gian thực hiện: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ, tết theo quy định). 

1.2. Địa điểm thực hiện:  

- Cấp tỉnh: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Thanh Hóa, số 45B đại lộ Lê Lợi, 

Phƣờng Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 

- Cấp huyện: UBND cấp huyện; 

- Cấp xã: UBND cấp xã 

1.3. Trình tự thực hiện (Điều 67 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 và 

Điều 46 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công): 

(1) UBND tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã căn cứ sự cần thiết, yêu cầu về 

tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án, giao Sở Kế hoạch và Đầu tƣ, phòng, ban 

có chức năng quản lý đầu tƣ công thuộc UBND cấp huyện, cấp xã chủ trì, phối 

hợp với các chủ đầu tƣ, các đơn vị liên quan rà soát, đề xuất phƣơng án điều chỉnh 

kế hoạch đầu tƣ công hằng năm vốn ngân sách địa phƣơng do cấp mình quản lý. 

(2) Trên cơ sở đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ, phòng, ban có chức năng 

quản lý đầu tƣ công thuộc UBND cấp huyện, cấp xã; UBND tỉnh, UBND cấp 

huyện, cấp xã xem xét, quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tƣ công hằng năm vốn 

ngân sách địa phƣơng do cấp mình quản lý theo thẩm quyền hoặc trình Hội đồng 

nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định. 

2. Cách thức thực hiện: Trực tuyến qua Hệ thống phần mềm quản lý văn 

bản và hồ sơ công việc (TD office).   

3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ: Không quy định. 

4. Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

5. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, 

các chủ đầu tƣ, Ban quản lý dự án đầu tƣ xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự 

án đầu tƣ xây dựng khu vực; UBND cấp huyện; phòng, ban chuyên môn thuộc 

UBND cấp huyện; UBND cấp xã và các đơn vị liên quan. 

6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  

                                           
2
 Thủ tục không có trong danh mục tại Phụ lục 1 kèm theo Công văn số 5990/VPCP-KSTT ngày 22/08/2024 của 

Văn phòng Chính phủ ; tuy nhiên, quá trình rà soát, căn cứ Luật Đầu tƣ công năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ đề 

nghị Chủ tịch UBND tỉnh công bố. 

https://hscv21.thanhhoa.gov.vn/skhdt/vbden.nsf/str/F95E10CEBA79D5B047258B85001879A6?OpenDocument
https://hscv21.thanhhoa.gov.vn/skhdt/vbden.nsf/str/F95E10CEBA79D5B047258B85001879A6?OpenDocument
https://hscv21.thanhhoa.gov.vn/skhdt/vbden.nsf/str/F95E10CEBA79D5B047258B85001879A6?OpenDocument
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+ Đối với nguồn ngân sách cấp tỉnh: Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban 

nhân dân tỉnh.  

+ Đối với nguồn ngân sách cấp huyện: Hội đồng nhân dân cấp huyện và Ủy 

ban nhân dân cấp huyện.  

+ Đối với nguồn ngân sách cấp xã: Hội đồng nhân dân cấp xã và Ủy ban 

nhân dân cấp xã.  

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  

Sở Kế hoạch và Đầu tƣ; phòng, ban có chức năng quản lý đầu tƣ công thuộc 

Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã theo chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao chủ trì 

tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.  

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Nghị quyết của Hội đồng nhân 

dân các cấp, Quyết định của Ủy ban nhân dân các cấp 

8. Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định.  

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Danh mục dự án có 

thủ tục đầu tƣ, thuộc đối tƣợng đầu tƣ công theo quy định của Luật Đầu tƣ công. 

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Đầu tƣ công số 39/2019/QH14;  

- Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tƣ công 

số 39/2019/QH14 đã đƣợc sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật 

số 64/2020/QH14 và Luật số 72/2020/QH14;  

- Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tƣ công. 

 

 

 

 

 

  

https://vbpl.vn/bokehoachvadautu/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=39/2019/QH14&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
https://vbpl.vn/bokehoachvadautu/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=64/2020/QH14&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
https://vbpl.vn/bokehoachvadautu/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=72/2020/QH14&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0


15 

Thủ tục 33: Quyết định/Điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ dự án đầu tƣ 

công nhóm A thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 

1. Trình tự thực hiện: 

1.1. Thời gian thực hiện: Trong giờ hành chính các ngày từ Thứ 2 đến Thứ 

6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày Lễ, Tết theo quy định). 

1.2. Địa điểm thực hiện: 

- Đơn vị thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Thanh Hóa, số 45B Đại lộ 

Lê Lợi, Phƣờng Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 

- Đơn vị trình: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, số 35 Đại lộ Lê Lợi, 

Phƣờng Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 

1.3. Trình tự thực hiện (Điều 24 và Điều 34 Luật Đầu tư công số 

39/2019/QH14): 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm: 

+ Giao cơ quan chuyên môn hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức lập 

báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. 

+ Thành lập Hội đồng thẩm định do Chủ tịch hoặc một Phó Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ là Thƣờng trực Hội 

đồng thẩm định và các cơ quan liên quan là thành viên để thẩm định báo cáo nghiên 

cứu tiền khả thi, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn.  

+ Chỉ đạo cơ quan chuyên môn hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện hoàn 

chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi theo ý kiến thẩm định. 

- Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định chủ 

trƣơng đầu tƣ, bao gồm mục tiêu, quy mô, tổng mức đầu tƣ, cơ cấu nguồn vốn, địa 

điểm, thời gian, tiến độ thực hiện, dự kiến kế hoạch bố trí vốn. 

2. Cách thực thực hiện: Trực tuyến qua Hệ thống phần mềm quản lý 

văn bản và hồ sơ công việc (TD office). 

3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ 

3.1. Thành phần hồ sơ: 

a) Trường hợp Quyết định chủ trương đầu tư: (khoản 1 Điều 9 và khoản 1 

Điều 10 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ): 

* Hồ sơ thẩm định gồm: 

- Tờ trình đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định chủ trƣơng đầu tƣ dự án; 

- Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nhóm A;  

  - Các tài liệu liên quan khác (nếu có). 

*) Hồ sơ phê duyệt gồm: 
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 - Tờ trình đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định chủ trƣơng đầu tƣ dự án; 

trong đó các nội dung trong tờ trình và báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đã đƣợc 

hoàn thiện theo báo cáo thẩm định của Hội đồng thẩm định. 

- Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nhóm A. 

- Báo cáo thẩm định của Hội đồng thẩm định. 

- Các tài liệu liên quan khác (nếu có). 

b) Trường hợp Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư: (khoản 3 Điều 11 

Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ): 

- Tờ trình cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ dự 

án, trong đó làm rõ các nội dung: Lý do điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ dự án; các 

nội dung điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ dự án tƣơng ứng với các nội dung chủ yếu 

của báo cáo nghiên cứu tiền khả thi quy định tại các Điều 30 của Luật Đầu tƣ công 

số 39/2019/QH14. 

- Hồ sơ kèm theo Tờ trình gồm: quyết định chủ trƣơng đầu tƣ dự án; quyết 

định điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ dự án trƣớc đó (nếu có); tài liệu theo quy định 

tại điểm b khoản 1 Điều 9 của Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của 

Chính phủ có bổ sung nội dung điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ. 

- Báo cáo thẩm định của Hội đồng thẩm định. 

- Các tài liệu liên quan khác (nếu có). 

3.2. Số lượng hồ sơ (khoản 2 Điều 9, khoản 2 Điều 10; khoản 4 Điều 11 Nghị 

định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ):  

- Hồ sơ thẩm định: 10 bộ; 

- Hồ sơ phê duyệt: 05 bộ. 

4. Thời hạn giải quyết:  

- Thời hạn thẩm định: Không quá 45 ngày. 

- Thời hạn phê duyệt: Không quá 15 ngày. Thời gian quyết định chủ trƣơng 

đầu tƣ dự án phù hợp với chƣơng trình kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh (khoản 

3 Điều 10 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ). 

5. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND cấp tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện đƣợc giao tổ chức lập báo cáo 

nghiên cứu tiền khả thi; Sở Kế hoạch và Đầu tƣ; UBND tỉnh. 

6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân tỉnh; Hội đồng thẩm 

định; các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các đơn vị có 

liên quan. 

- Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: Các cơ quan, đơn vị có liên quan. 
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7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Nghị quyết phê duyệt chủ 

trƣơng đầu tƣ của Hội đồng nhân dân tỉnh (Mẫu số 09 kèm theo Nghị định số 

40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ) 

8. Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Đầu tƣ công số 

39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; Nghị định số 40/2020/NNĐ-CP ngày 06/4/2020 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tƣ công. 

Mẫu kết quả kèm theo: Có 
  



18 

MẪU NGHỊ QUYẾT (QUYẾT ĐỊNH) VỀ CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ 

DỰ ÁN ĐẦU TƢ CÔNG 

(Mẫu số 09 kèm theo Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của 

Chính phủ) 

 

CƠ QUAN RA NGHỊ 

QUYẾT (QUYẾT ĐỊNH) 

CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ 

CHƢƠNG TRÌNH 

-------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------- 

Số: …………. …..……, ngày …… tháng ….. năm ….. 

 

NGHỊ QUYẾT (QUYẾT ĐỊNH) 

Về chủ trƣơng đầu tƣ dự án …………… 

 
THẨM QUYỀN BAN HÀNH 

 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công; 

Căn cứ các văn bản liên quan khác (nếu có); 

Theo đề nghị của Cơ quan (Tên Cơ quan quản lý dự án)/Hội đồng thẩm định dự án. 

 
QUYẾT NGHỊ (QUYẾT ĐỊNH): 

Điều 1. Phê duyệt (Quyết định) chủ trƣơng đầu tƣ dự án (Tên dự án) do Cơ 

quan (Tên cơ quan) quản lý dự án 

1. Mục tiêu đầu tƣ: 

2. Quy mô đầu tƣ: 

3. Nhóm dự án: 

4. Tổng mức đầu tƣ dự án: 

5. Cơ cấu nguồn vốn (trong đó làm rõ nguồn vốn đầu tƣ và mức vốn theo từng 

nguồn): 

6. Địa điểm thực hiện dự án: 

7. Thời gian thực hiện dự án: 

8. Tiến độ thực hiện dự án: 

9. Các nội dung khác (nếu có). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Cơ quan (Tên Cơ quan quản lý dự án) chịu trách nhiệm: 
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a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả 

thi của dự án (Tên dự án) trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tƣ dự án theo 

đúng quy định của Luật Đầu tƣ công và pháp luật liên quan. 

b) Các nội dung khác (nếu có). 

2. Nhiệm vụ của các cơ quan khác (nếu có). 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Cơ quan (Tên Cơ quan quản lý dự án) và các cơ quan liên quan khác chịu trách 

nhiệm thi hành Nghị quyết/Quyết định này. 

2. Cơ quan (Tên Cơ quan đƣợc phân công kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị 

quyết/Quyết định này) chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị 

quyết/Quyết định này báo cáo Cơ quan (Tên Cơ quan quyết định chủ trƣơng đầu 

tƣ dự án) theo quy định của pháp luật./. 

  

 Nơi nhận:  
- Các cơ quan có tên tại Điều 3; 
- Cơ quan quyết định chủ trƣơng đầu tƣ dự án; 

- Cơ quan thẩm định chủ trƣơng đầu tƣ/Hội đồng thẩm 

định chủ trƣơng đầu tƣ dự án; 
- Các cơ quan liên quan khác; 

- Lƣu: ……… 

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 

Tên ngƣời đại diện 
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Thủ tục 34: Quyết định/Điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, dự án 

đầu tư công nhóm B, nhóm C sử dụng vốn đầu tư công do địa phương quản lý 

1. Trình tự thực hiện: 

1.1. Thời gian thực hiện: Trong giờ hành chính các ngày từ Thứ 2 đến Thứ 

6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày Lễ, Tết theo quy định). 

1.2. Địa điểm thực hiện:  

Cấp tỉnh:  

- Đơn vị thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Thanh Hóa, số 45B Đại lộ 

Lê Lợi, Phƣờng Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 

- Đơn vị trình: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, số 35 Đại lộ Lê Lợi, 

Phƣờng Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 

- Cấp huyện: UBND cấp huyện. 

- Cấp xã: UBND cấp xã. 

1.3. Trình tự thực hiện (Điều 27 và Điều 34 Luật Đầu tư công số 

39/2019/QH14): 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm: 

+ Giao cơ quan chuyên môn hoặc Ủy ban nhân dân cấp dƣới trực tiếp lập 

báo cáo đề xuất chủ trƣơng đầu tƣ. 

+ Thành lập Hội đồng thẩm định hoặc giao đơn vị có chức năng để thẩm 

định báo cáo đề xuất chủ trƣơng đầu tƣ, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối 

vốn đối với chƣơng trình, dự án sử dụng vốn đầu tƣ công thuộc cấp mình quản lý. 

+ Chỉ đạo cơ quan chuyên môn hoặc UBND cấp dƣới hoàn chỉnh báo cáo 

đề xuất chủ trƣơng đầu tƣ theo ý kiến thẩm định. 

- Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định chủ trƣơng 

đầu tƣ, bao gồm mục tiêu, phạm vi, quy mô, tổng vốn đầu tƣ, cơ cấu nguồn vốn, 

địa điểm, thời gian, tiến độ, dự kiến kế hoạch bố trí vốn, cơ chế và giải pháp, 

chính sách thực hiện. 

Trƣờng hợp Hội đồng nhân dân giao cho Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết 

định chủ trƣơng đầu tƣ dự án theo quy định tại khoản 7 Điều 17 Luật Đầu tƣ công 

39/2019/QH14, Ủy ban nhân dân các cấp quyết định chủ trƣơng đầu tƣ, bao gồm 

mục tiêu, phạm vi, quy mô, tổng vốn đầu tƣ, cơ cấu nguồn vốn, địa điểm, thời gian, 

tiến độ, dự kiến kế hoạch bố trí vốn, cơ chế và giải pháp, chính sách thực hiện. 

2. Cách thực thực hiện: Trực tuyến qua Hệ thống phần mềm quản lý 

văn bản và hồ sơ công việc (TD office). 

3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ 

3.1. Thành phần hồ sơ: 

a) Trường hợp Quyết định chủ trương đầu tư: (khoản 1 Điều 9 và khoản 1 

Điều 10 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ): 
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*) Hồ sơ thẩm định gồm: 

- Tờ trình đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định chủ trƣơng đầu tƣ chƣơng 

trình, dự án; 

- Báo cáo đề xuất chủ trƣơng đầu tƣ chƣơng trình, dự án nhóm B, C. 

  - Các tài liệu liên quan khác (nếu có). 

*) Hồ sơ phê duyệt gồm: 

 - Tờ trình đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định chủ trƣơng đầu tƣ dự án; 

trong đó các nội dung trong tờ trình và báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề 

xuất chủ trƣơng đầu tƣ đã đƣợc hoàn thiện theo báo cáo thẩm định của Hội đồng 

thẩm định hoặc cơ quan chủ trì thẩm định. 

- Báo cáo đề xuất chủ trƣơng đầu tƣ chƣơng trình, dự án nhóm B, C. 

- Báo cáo thẩm định của Hội đồng thẩm định hoặc cơ quan chủ trì thẩm 

định về chủ trƣơng đầu tƣ chƣơng trình, dự án. 

- Các tài liệu liên quan khác (nếu có). 

b) Trường hợp Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư: (khoản 3 Điều 11 

Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ): 

- Tờ trình cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ 

chƣơng trình, dự án, trong đó làm rõ các nội dung: Lý do điều chỉnh chủ trƣơng 

đầu tƣ chƣơng trình, dự án; các nội dung điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ chƣơng 

trình, dự án tƣơng ứng với các nội dung chủ yếu của báo cáo nghiên cứu tiền khả 

thi, báo cáo đề xuất chủ trƣơng đầu tƣ quy định tại các Điều 29, 31 của Luật Đầu 

tƣ công; 

- Hồ sơ kèm theo Tờ trình gồm: quyết định chủ trƣơng đầu tƣ chƣơng trình, 

dự án; quyết định điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ chƣơng trình, dự án trƣớc đó (nếu 

có); tài liệu theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 9 của Nghị định số 

40/2020/NĐ-CP có bổ sung nội dung điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ; 

- Báo cáo thẩm định của Hội đồng thẩm định hoặc cơ quan chủ trì thẩm 

định về việc điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ chƣơng trình, dự án; 

- Các tài liệu khác có liên quan (nếu có). 

3.2. Số lượng hồ sơ (khoản 2 Điều 9, khoản 2 Điều 10; khoản 4 Điều 11 Nghị 

định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ):  

- Hồ sơ thẩm định: 10 bộ; 

- Hồ sơ phê duyệt: 05 bộ. 

4. Thời hạn giải quyết: Theo quy định tại khoản 6 Điều 9, khoản 3 Điều 

10 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2024 của Chính phủ: 

a) Thời hạn thẩm định: 

- Chƣơng trình đầu tƣ công (không bao gồm chƣơng trình mục tiêu quốc 

gia): Không quá 45 ngày; 

- Dự án nhóm B, C: Không quá 30 ngày. 
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b) Thời hạn quyết định đầu tư : 

- Chƣơng trình đầu tƣ công (không bao gồm chƣơng trình mục tiêu quốc 

gia): Không quá 20 ngày; 

- Dự án nhóm B, C: Không quá 10 ngày. 

- Trƣờng hợp chƣơng trình, dự án do Hội đồng nhân dân các cấp quyết 

định chủ trƣơng đầu tƣ, thời gian quyết định chủ trƣơng đầu tƣ phù hợp với 

chƣơng trình kỳ họp của Hội đồng nhân dân. 

5. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan chuyên môn hoặc 

Ủy ban nhân dân cấp dƣới 

6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng nhân dân/Ủy ban nhân dân 

các cấp. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân các cấp; Hội đồng 

thẩm định hoặc cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các cấp đƣợc giao 

thẩm định. 

- Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: Các đơn vị có liên quan. 

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Nghị quyết phê duyệt chủ 

trƣơng đầu tƣ của Hội đồng nhân dân các cấp/Quyết định phê duyệt chủ trƣơng 

đầu tƣ của Ủy ban nhân dân các cấp. 

Mẫu số 08 (Nghị quyết hoặc quyết định về chủ trƣơng đầu tƣ chƣơng trình); 

Mẫu số 09 (Nghị quyết hoặc quyết định về chủ trƣơng đầu tƣ dự án) kèm theo 

Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ. 

8. Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Đầu tƣ công số 

39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; Nghị định số 40/2020/NNĐ-CP ngày 06/4/2020 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tƣ công. 

Mẫu kết quả kèm theo: Có 
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MẪU NGHỊ QUYẾT (QUYẾT ĐỊNH) VỀ CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ 

CHƢƠNG TRÌNH ĐẦU TƢ CÔNG 

(Mẫu số 08 kèm theo Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của 

Chính phủ) 

CƠ QUAN RA NGHỊ 

QUYẾT (QUYẾT ĐỊNH) 

CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ 

CHƢƠNG TRÌNH 

-------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------- 

Số: …………. …..……, ngày …… tháng ….. năm ….. 

  

NGHỊ QUYẾT (QUYẾT ĐỊNH) 

Về chủ trƣơng đầu tƣ chƣơng trình …………. 

 

THẨM QUYỀN BAN HÀNH 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công; 

Căn cứ các văn bản liên quan khác (nếu có); 

Theo đề nghị của Cơ quan (Tên Chủ chương trình)/Hội đồng thẩm định chương 

trình. 

QUYẾT NGHỊ (QUYẾT ĐỊNH): 

Điều 1. Phê duyệt (Quyết định) chủ trƣơng đầu tƣ chƣơng trình (Tên chƣơng 

trình), do Cơ quan (Tên Chủ chƣơng trình) 

1. Mục tiêu: 

2. Nội dung đầu tƣ: 

3. Tổng vốn thực hiện chƣơng trình: 

(Trong đó làm rõ nguồn vốn đầu tƣ, mức vốn theo từng nguồn) 

4. Chủ chƣơng trình: 

5. Địa điểm thực hiện: 

6. Thời gian thực hiện chƣơng trình: 

7. Cơ chế và giải pháp thực hiện. 

8. Các nội dung khác (nếu có). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Cơ quan (Tên Chủ chƣơng trình) chịu trách nhiệm: 
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a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả 

thi của chƣơng trình (Tên chƣơng trình) trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tƣ 

chƣơng trình theo quy định của Luật Đầu tƣ công; 

b) Các nội dung khác (nếu có). 

2. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan khác (nếu có) 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Cơ quan (Tên Chủ chƣơng trình) và các cơ quan liên quan khác chịu trách 

nhiệm thi hành Nghị quyết/Quyết định này. 

2. Cơ quan ………….. chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị 

quyết (Quyết định) này báo cáo Cơ quan (Tên Cơ quan quyết định chủ trƣơng đầu 

tƣ chƣơng trình) theo quy định của pháp luật./. 

  

  

Nơi nhận:  
- Các cơ quan có tên tại Điều 3;  

- Cơ quan quyết định chủ trƣơng đầu tƣ chƣơng trình; 

- Cơ quan thẩm định chủ trƣơng đầu tƣ/Hội đồng 
thẩm định chủ trƣơng đầu tƣ chƣơng trình; 

- Các cơ quan liên quan khác; 

- Lƣu: ……… 

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 

Tên ngƣời đại diện 
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MẪU NGHỊ QUYẾT (QUYẾT ĐỊNH) VỀ CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ 

DỰ ÁN ĐẦU TƢ CÔNG 

(Mẫu số 09 kèm theo Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của 

Chính phủ) 

 

CƠ QUAN RA NGHỊ 

QUYẾT (QUYẾT ĐỊNH) 

CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ 

CHƢƠNG TRÌNH 

-------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------- 

Số: …………. …..……, ngày …… tháng ….. năm ….. 

 

NGHỊ QUYẾT (QUYẾT ĐỊNH) 

Về chủ trƣơng đầu tƣ dự án …………… 

 
THẨM QUYỀN BAN HÀNH 

 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công; 

Căn cứ các văn bản liên quan khác (nếu có); 

Theo đề nghị của Cơ quan (Tên Cơ quan quản lý dự án)/Hội đồng thẩm định dự án. 

 
QUYẾT NGHỊ (QUYẾT ĐỊNH): 

Điều 1. Phê duyệt (Quyết định) chủ trƣơng đầu tƣ dự án (Tên dự án) do Cơ 

quan (Tên cơ quan) quản lý dự án 

1. Mục tiêu đầu tƣ: 

2. Quy mô đầu tƣ: 

3. Nhóm dự án: 

4. Tổng mức đầu tƣ dự án: 

5. Cơ cấu nguồn vốn (trong đó làm rõ nguồn vốn đầu tƣ và mức vốn theo từng 

nguồn): 

6. Địa điểm thực hiện dự án: 

7. Thời gian thực hiện dự án: 

8. Tiến độ thực hiện dự án: 

9. Các nội dung khác (nếu có). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Cơ quan (Tên Cơ quan quản lý dự án) chịu trách nhiệm: 
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a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả 

thi của dự án (Tên dự án) trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tƣ dự án theo 

đúng quy định của Luật Đầu tƣ công và pháp luật liên quan. 

b) Các nội dung khác (nếu có). 

2. Nhiệm vụ của các cơ quan khác (nếu có). 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Cơ quan (Tên Cơ quan quản lý dự án) và các cơ quan liên quan khác chịu trách 

nhiệm thi hành Nghị quyết/Quyết định này. 

2. Cơ quan (Tên Cơ quan đƣợc phân công kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị 

quyết/Quyết định này) chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị 

quyết/Quyết định này báo cáo Cơ quan (Tên Cơ quan quyết định chủ trƣơng đầu 

tƣ dự án) theo quy định của pháp luật./. 

  

 Nơi nhận:  
- Các cơ quan có tên tại Điều 3; 
- Cơ quan quyết định chủ trƣơng đầu tƣ dự án; 

- Cơ quan thẩm định chủ trƣơng đầu tƣ/Hội đồng thẩm 

định chủ trƣơng đầu tƣ dự án; 
- Các cơ quan liên quan khác; 

- Lƣu: ……… 

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 

Tên ngƣời đại diện 
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Thủ tục 35: Quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công tại nước 

ngoài  

1. Trình tự thực hiện: 

1.1. Thời gian thực hiện: Trong giờ hành chính các ngày từ Thứ 2 đến Thứ 

6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày Lễ, Tết theo quy định). 

1.2. Địa điểm thực hiện:  

Cấp tỉnh: Đơn vị đƣợc giao thẩm định. 

Cấp huyện: UBND cấp huyện. 

Cấp xã: UBND cấp xã. 

1.3. Trình tự thực hiện (Điều 8 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 

06/4/2020 của Chính phủ): Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp: 

- Giao cơ quan chuyên môn hoặc đơn vị trực thuộc lập báo cáo nghiên cứu 

tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trƣơng đầu tƣ dự án; 

- Thành lập Hội đồng thẩm định hoặc giao đơn vị có chức năng thẩm định 

báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trƣơng đầu tƣ; thẩm định 

nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án; 

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn hoặc đơn vị trực thuộc hoàn chỉnh báo cáo 

nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trƣơng đầu tƣ; trình cấp có thẩm 

quyền xem xét, quyết định chủ trƣơng đầu tƣ dự án. 

2. Cách thực thực hiện: Trực tuyến qua Hệ thống phần mềm quản lý 

văn bản và hồ sơ công việc (TD office). 

3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ: Không quy định 

b) Số lượng hồ sơ: Không quy định 

4. Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

5. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, đơn vị đƣợc giao 

lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trƣơng đầu tƣ dự án. 

6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thẩm quyền quyết định chủ trƣơng 

đầu tƣ dự án đầu tƣ công tại nƣớc ngoài thực hiện theo quy định tại Điều 17 của 

Luật Đầu tƣ công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND các cấp; Hội đồng thẩm định; 

các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các cấp và các đơn vị có liên 

quan. 

- Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: Các đơn vị có liên quan. 

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ 

của cấp có thẩm quyền (Mẫu số 09 kèm theo Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 

06/4/2020 của Chính phủ) 

8. Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 
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10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Đầu tƣ công số 

39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; Nghị định số 40/2020/NNĐ-CP ngày 06/4/2020 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tƣ công. 

Mẫu kết quả kèm theo: Có 

 

 
  



29 

MẪU NGHỊ QUYẾT (QUYẾT ĐỊNH) VỀ CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ 

DỰ ÁN ĐẦU TƢ CÔNG 

(Mẫu số 09 kèm theo Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của 

Chính phủ) 

 

CƠ QUAN RA NGHỊ 

QUYẾT (QUYẾT ĐỊNH) 

CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ 

CHƢƠNG TRÌNH 

-------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------- 

Số: …………. …..……, ngày …… tháng ….. năm ….. 

 

NGHỊ QUYẾT (QUYẾT ĐỊNH) 

Về chủ trƣơng đầu tƣ dự án …………… 

 
THẨM QUYỀN BAN HÀNH 

 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công; 

Căn cứ các văn bản liên quan khác (nếu có); 

Theo đề nghị của Cơ quan (Tên Cơ quan quản lý dự án)/Hội đồng thẩm định dự án. 

 
QUYẾT NGHỊ (QUYẾT ĐỊNH): 

Điều 1. Phê duyệt (Quyết định) chủ trƣơng đầu tƣ dự án (Tên dự án) do Cơ 

quan (Tên cơ quan) quản lý dự án 

1. Mục tiêu đầu tƣ: 

2. Quy mô đầu tƣ: 

3. Nhóm dự án: 

4. Tổng mức đầu tƣ dự án: 

5. Cơ cấu nguồn vốn (trong đó làm rõ nguồn vốn đầu tƣ và mức vốn theo từng 

nguồn): 

6. Địa điểm thực hiện dự án: 

7. Thời gian thực hiện dự án: 

8. Tiến độ thực hiện dự án: 

9. Các nội dung khác (nếu có). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Cơ quan (Tên Cơ quan quản lý dự án) chịu trách nhiệm: 
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a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả 

thi của dự án (Tên dự án) trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tƣ dự án theo 

đúng quy định của Luật Đầu tƣ công và pháp luật liên quan. 

b) Các nội dung khác (nếu có). 

2. Nhiệm vụ của các cơ quan khác (nếu có). 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Cơ quan (Tên Cơ quan quản lý dự án) và các cơ quan liên quan khác chịu trách 

nhiệm thi hành Nghị quyết/Quyết định này. 

2. Cơ quan (Tên Cơ quan đƣợc phân công kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị 

quyết/Quyết định này) chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị 

quyết/Quyết định này báo cáo Cơ quan (Tên Cơ quan quyết định chủ trƣơng đầu 

tƣ dự án) theo quy định của pháp luật./. 

  

 Nơi nhận:  
- Các cơ quan có tên tại Điều 3; 
- Cơ quan quyết định chủ trƣơng đầu tƣ dự án; 

- Cơ quan thẩm định chủ trƣơng đầu tƣ/Hội đồng thẩm 

định chủ trƣơng đầu tƣ dự án; 
- Các cơ quan liên quan khác; 

- Lƣu: ……… 

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 

Tên ngƣời đại diện 
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Thủ tục 36: Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ chƣơng trình, dự án sử dụng 

vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nƣớc, đơn vị sự nghiệp công 

lập dành để đầu tƣ (đối với chƣơng trình, dự án thuộc cơ quan nhà nƣớc, đơn 

vị sự nghiệp công lập do địa phƣơng quản lý) 

1. Trình tự thực hiện: 

1.1. Thời gian thực hiện: Trong giờ hành chính các ngày từ Thứ 2 đến Thứ 

6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày Lễ, Tết theo quy định). 

1.2. Địa điểm thực hiện:  

- Đối với Chƣơng trình, dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp 

(tỉnh/huyện/xã) quyết định chủ trƣơng đầu tƣ: Nộp hồ sơ tại Đơn vị đƣợc giao 

thẩm định hoặc Hội đồng thẩm định. 

- Đối với chƣơng trình, dự án do Ngƣời đứng đầu Đơn vị sự nghiệp công 

lập quyết định chủ trƣơng đầu tƣ: Nộp hồ sơ tại Đơn vị sự nghiệp công lập. 

1.3. Trình tự thực hiện (Điều 6 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 

06/4/2020 của Chính phủ) 

a) Đối với chương trình, dự án thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các cấp: 

- Giao cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc hoặc đơn vị sự nghiệp công 

lập thuộc thẩm quyền quản lý lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất 

chủ trƣơng đầu tƣ đối với chƣơng trình, dự án quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5 

của Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ. 

- Thành lập Hội đồng thẩm định hoặc giao đơn vị có chức năng thẩm định 

báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trƣơng đầu tƣ; thẩm định 

nguồn vốn và khả năng cân đối vốn từ nguồn thu hợp pháp của cơ quan, đơn vị sự 

nghiệp công lập dành để đầu tƣ. 

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc hoặc đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc thẩm quyền quản lý hoàn chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, 

báo cáo đề xuất chủ trƣơng đầu tƣ; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp xem 

xét, quyết định chủ trƣơng đầu tƣ chƣơng trình, dự án. 

b) Ngƣời đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại điểm b, c, d 

khoản 2 Điều 5 của Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ. 

- Giao cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc thẩm quyền quản lý lập báo 

cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trƣơng đầu tƣ đối với chƣơng 

trình, dự án của đơn vị mình. 

- Thành lập Hội đồng thẩm định hoặc giao đơn vị có chức năng thẩm định 

báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trƣơng đầu tƣ; thẩm định 

nguồn vốn và khả năng cân đối vốn từ nguồn thu hợp pháp của đơn vị mình dành để 

đầu tƣ; 

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc thẩm quyền quản lý hoàn 

chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trƣơng đầu tƣ; trình 
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ngƣời đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập xem xét, quyết định chủ trƣơng đầu tƣ 

chƣơng trình, dự án. 

2. Cách thực thực hiện: Trực tuyến/Trực tuyến qua Hệ thống phần mềm 

quản lý văn bản và hồ sơ công việc (TD office). 

3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ 

3.1. Thành phần hồ sơ:  

a) Hồ sơ thẩm định (khoản 1 Điều 9 và khoản 1 Điều 10 Nghị định số 

40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ) 

- Tờ trình đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định chủ trƣơng đầu tƣ chƣơng 

trình, dự án; 

- Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nhóm A; báo cáo đề xuất chủ 

trƣơng đầu tƣ chƣơng trình, dự án nhóm B, C theo quy định tại Điều 29 của Luật 

Đầu tƣ công; 

- Các tài liệu liên quan khác (nếu có). 

b) Hồ sơ phê duyệt 

- Các tài liệu nêu tại mục a; trong đó các nội dung trong tờ trình và báo cáo 

nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trƣơng đầu tƣ quy định tại các điểm a, 

b khoản 1 Điều 9 của Nghị định này đã đƣợc hoàn thiện theo báo cáo thẩm định 

của Hội đồng thẩm định hoặc cơ quan chủ trì thẩm định; 

- Báo cáo thẩm định của Hội đồng thẩm định hoặc cơ quan chủ trì thẩm 

định về chủ trƣơng đầu tƣ chƣơng trình, dự án. 

3.2. Số lượng hồ sơ (khoản 2 Điều 9, khoản 2 Điều 10 Nghị định số 

40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ):  

- Số lƣợng bộ hồ sơ thẩm định chƣơng trình, dự án: 10 bộ; 

- Số lƣợng bộ hồ sơ quyết định đầu tƣ chƣơng trình, dự án: 05 bộ; 

4. Thời hạn giải quyết:  

a) Thời hạn thẩm định: 

- Chƣơng trình đầu tƣ công (không bao gồm chƣơng trình mục tiêu quốc 

gia): Không quá 45 ngày; 

- Dự án nhóm A: Không quá 45 ngày; 

- Dự án nhóm B, C: Không quá 30 ngày. 

b) Thời hạn quyết định đầu tư : 

- Chƣơng trình đầu tƣ công (không bao gồm chƣơng trình mục tiêu quốc 

gia): Không quá 20 ngày; 

- Dự án nhóm A: Không quá 15 ngày; 

- Dự án nhóm B, C: Không quá 10 ngày. 

5. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan chuyên môn hoặc 

Đơn vị trực thuộc đƣợc giao lập hồ sơ. 
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6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp; 

Ngƣời đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hội đồng thẩm định; đơn vị đƣợc giao 

thẩm định; Đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: Các Sở, ban ngành cấp tỉnh; phòng, 

ban chuyên môn cấp huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan khác. 

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt chủ 

trƣơng đầu tƣ  

Mẫu số 08 (Nghị quyết hoặc quyết định về chủ trƣơng đầu tƣ chƣơng trình); 

Mẫu số 09 (Nghị quyết hoặc quyết định về chủ trƣơng đầu tƣ dự án) kèm theo 

Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ. 

8. Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không  

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Đầu tƣ công số 

39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; Nghị định số 40/2020/NNĐ-CP ngày 06/4/2020 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tƣ công. 

Mẫu kết quả kèm theo: Có 
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MẪU NGHỊ QUYẾT (QUYẾT ĐỊNH) VỀ CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ 

CHƢƠNG TRÌNH ĐẦU TƢ CÔNG 

(Mẫu số 08 kèm theo Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của 

Chính phủ) 

CƠ QUAN RA NGHỊ 

QUYẾT (QUYẾT ĐỊNH) 

CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ 

CHƢƠNG TRÌNH 

-------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------- 

Số: …………. …..……, ngày …… tháng ….. năm ….. 

  

NGHỊ QUYẾT (QUYẾT ĐỊNH) 

Về chủ trƣơng đầu tƣ chƣơng trình …………. 

 

THẨM QUYỀN BAN HÀNH 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công; 

Căn cứ các văn bản liên quan khác (nếu có); 

Theo đề nghị của Cơ quan (Tên Chủ chương trình)/Hội đồng thẩm định chương 

trình. 

QUYẾT NGHỊ (QUYẾT ĐỊNH): 

Điều 1. Phê duyệt (Quyết định) chủ trƣơng đầu tƣ chƣơng trình (Tên chƣơng 

trình), do Cơ quan (Tên Chủ chƣơng trình) 

1. Mục tiêu: 

2. Nội dung đầu tƣ: 

3. Tổng vốn thực hiện chƣơng trình: 

(Trong đó làm rõ nguồn vốn đầu tƣ, mức vốn theo từng nguồn) 

4. Chủ chƣơng trình: 

5. Địa điểm thực hiện: 

6. Thời gian thực hiện chƣơng trình: 

7. Cơ chế và giải pháp thực hiện. 

8. Các nội dung khác (nếu có). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Cơ quan (Tên Chủ chƣơng trình) chịu trách nhiệm: 
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a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả 

thi của chƣơng trình (Tên chƣơng trình) trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tƣ 

chƣơng trình theo quy định của Luật Đầu tƣ công; 

b) Các nội dung khác (nếu có). 

2. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan khác (nếu có) 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Cơ quan (Tên Chủ chƣơng trình) và các cơ quan liên quan khác chịu trách 

nhiệm thi hành Nghị quyết/Quyết định này. 

2. Cơ quan ………….. chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị 

quyết (Quyết định) này báo cáo Cơ quan (Tên Cơ quan quyết định chủ trƣơng đầu 

tƣ chƣơng trình) theo quy định của pháp luật./. 

  

  

Nơi nhận:  
- Các cơ quan có tên tại Điều 3;  

- Cơ quan quyết định chủ trƣơng đầu tƣ chƣơng trình; 

- Cơ quan thẩm định chủ trƣơng đầu tƣ/Hội đồng 
thẩm định chủ trƣơng đầu tƣ chƣơng trình; 

- Các cơ quan liên quan khác; 

- Lƣu: ……… 

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 

Tên ngƣời đại diện 
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MẪU NGHỊ QUYẾT (QUYẾT ĐỊNH) VỀ CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ 

DỰ ÁN ĐẦU TƢ CÔNG 

(Mẫu số 09 kèm theo Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của 

Chính phủ) 

 

CƠ QUAN RA NGHỊ 

QUYẾT (QUYẾT ĐỊNH) 

CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ 

CHƢƠNG TRÌNH 

-------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------- 

Số: …………. …..……, ngày …… tháng ….. năm ….. 

 

NGHỊ QUYẾT (QUYẾT ĐỊNH) 

Về chủ trƣơng đầu tƣ dự án …………… 

 
THẨM QUYỀN BAN HÀNH 

 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công; 

Căn cứ các văn bản liên quan khác (nếu có); 

Theo đề nghị của Cơ quan (Tên Cơ quan quản lý dự án)/Hội đồng thẩm định dự án. 

 
QUYẾT NGHỊ (QUYẾT ĐỊNH): 

Điều 1. Phê duyệt (Quyết định) chủ trƣơng đầu tƣ dự án (Tên dự án) do Cơ 

quan (Tên cơ quan) quản lý dự án 

1. Mục tiêu đầu tƣ: 

2. Quy mô đầu tƣ: 

3. Nhóm dự án: 

4. Tổng mức đầu tƣ dự án: 

5. Cơ cấu nguồn vốn (trong đó làm rõ nguồn vốn đầu tƣ và mức vốn theo từng 

nguồn): 

6. Địa điểm thực hiện dự án: 

7. Thời gian thực hiện dự án: 

8. Tiến độ thực hiện dự án: 

9. Các nội dung khác (nếu có). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Cơ quan (Tên Cơ quan quản lý dự án) chịu trách nhiệm: 
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a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả 

thi của dự án (Tên dự án) trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tƣ dự án theo 

đúng quy định của Luật Đầu tƣ công và pháp luật liên quan. 

b) Các nội dung khác (nếu có). 

2. Nhiệm vụ của các cơ quan khác (nếu có). 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Cơ quan (Tên Cơ quan quản lý dự án) và các cơ quan liên quan khác chịu trách 

nhiệm thi hành Nghị quyết/Quyết định này. 

2. Cơ quan (Tên Cơ quan đƣợc phân công kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị 

quyết/Quyết định này) chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị 

quyết/Quyết định này báo cáo Cơ quan (Tên Cơ quan quyết định chủ trƣơng đầu 

tƣ dự án) theo quy định của pháp luật./. 

  

 Nơi nhận:  
- Các cơ quan có tên tại Điều 3; 
- Cơ quan quyết định chủ trƣơng đầu tƣ dự án; 

- Cơ quan thẩm định chủ trƣơng đầu tƣ/Hội đồng thẩm 

định chủ trƣơng đầu tƣ dự án; 
- Các cơ quan liên quan khác; 

- Lƣu: ……… 

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 

Tên ngƣời đại diện 
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Thủ tục 37: Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ các dự án đầu tƣ nhóm B, nhóm 

C sử dụng vốn ODA và vốn vay ƣu đãi của các nhà tài trợ nƣớc ngoài do địa 

phƣơng quản lý 

1. Trình tự thực hiện: 

1.1. Thời gian thực hiện: Trong giờ hành chính các ngày từ Thứ 2 đến Thứ 6 

hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày Lễ, Tết theo quy định). 

1.2. Địa điểm thực hiện:  

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, số 35 Đại lộ Lê Lợi, Phƣờng Lam Sơn, 

Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 

- Trụ sở làm việc của cơ quan đƣợc giao nhiệm vụ Thƣờng trực Hội đồng thẩm 

định hoặc đơn vị đƣợc giao thẩm định;  

1.3. Trình tự thực hiện (khoản 5 Điều 1 Nghị định số 20/2023/NĐ-CP ngày 

04/5/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính 
thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài): 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao đơn vị trực thuộc tổ chức lập báo cáo đề 

xuất chủ trƣơng đầu tƣ. 

- Ủy ban nhân dân tỉnh lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ, Bộ 

Tài chính và các cơ quan liên quan. 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định hoặc giao đơn vị 

có chức năng để thẩm định báo cáo đề xuất chủ trƣơng đầu tƣ, thẩm định nguồn vốn 

và khả năng cân đối vốn. 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo đơn vị trực thuộc hoàn chỉnh báo cáo đề 

xuất chủ trƣơng đầu tƣ theo ý kiến thẩm định, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ, Bộ 

Tài chính và các cơ quan liên quan. 

- Căn cứ ý kiến thẩm định của đơn vị có chức năng, ý kiến góp ý của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tƣ, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh trình 

Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trƣơng đầu tƣ. 

2. Cách thực thực hiện: Trực tuyến/Trực tuyến qua Hệ thống phần mềm 

quản lý văn bản và hồ sơ công việc (TD office). 

3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ 

3.1. Thành phần hồ sơ (khoản 1 Điều 15, khoản 1 Điều 16 Nghị định số 

114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ; khoản 8 Điều 1 Nghị định số 
20/2023/NĐ-CP ngày 04/5/2023 của Chính phủ): 
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- Tờ trình đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định chủ trƣơng đầu tƣ dự án. 

- Văn bản phê duyệt Đề xuất dự án của cấp có thẩm quyền. 

- Văn bản góp ý của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ, Bộ Tài chính và các cơ quan có 

liên quan. 

- Báo cáo đề xuất chủ trƣơng đầu tƣ dự án. 

- Báo cáo thẩm định của Hội đồng thẩm định hoặc cơ quan chủ trì thẩm định 

về chủ trƣơng đầu tƣ dự án. 

- Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự án trong giai đoạn trƣớc (đối với các 

dự án thực hiện giai đoạn trƣớc, tiếp tục thực hiện trong giai đoạn mới). 

- Các tài liệu liên quan khác (nếu có). 

3.2. Số lượng hồ sơ (khoản 2 Điều 15; khoản 2 Điều 16 Nghị định số 
114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ):  

Hồ sơ thẩm định: 10 bộ; 

Hồ sơ phê duyệt: 05 bộ 

4. Thời hạn giải quyết (khoản 3 Điều 16 Nghị định Nghị định số 114/2021/NĐ-
CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ):  

Thời hạn thẩm định: Không quá 30 ngày; 

Thời hạn phê duyệt: Không quá 10 ngày. 

5. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, đơn vị đƣợc giao lập 

hồ sơ. 

6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng nhân dân tỉnh.  

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Hội 

đồng thẩm định hoặc đơn vị đƣợc giao thẩm định;  

- Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ; Bộ Tài chính; Các đơn 

vị liên quan. 

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Nghị quyết phê duyệt chủ trƣơng đầu 

tƣ của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. 

8. Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Tờ trình đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định chủ trƣơng đầu tƣ dự án theo 

mẫu tại Phụ lục IVa kèm theo Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của 

Chính phủ. 
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- Báo cáo đề xuất chủ trƣơng đầu tƣ dự án theo mẫu tại Phụ lục IIIc kèm theo 

Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ. 

- Báo cáo thẩm định của Hội đồng thẩm định hoặc cơ quan chủ trì thẩm định về 

chủ trƣơng đầu tƣ chƣơng trình, dự án theo mẫu tại Phụ lục IVb kèm theo Nghị định 

số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ. 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

 11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tƣ công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019. 

- Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ về quản lý và 

sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ƣu đãi của nhà tài trợ 

nƣớc ngoài. 

- Nghị định số 20/2023/NĐ-CP ngày 04/5/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính 

phủ. 

Mẫu đơn, mẫu tờ khai kèm theo: Có 
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MẪU TỜ TRÌNH QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ CHƢƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG 

VỐN ODA, VỐN VAY ƢU ĐÃI     

(Kèm theo Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ) 
 

TÊN CƠ QUAN 
          ________ 

Số: … 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________ 

..., ngày ... tháng … năm … 

 

TỜ TRÌNH 
Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ chƣơng trình/dự án ……… 

___________ 

 

Kính gửi: (Cơ quan quyết định chủ trƣơng đầu tƣ chƣơng trình/dự án). 

 

Căn cứ Luật Đầu tƣ công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Các căn cứ pháp lý khác (có liên quan); 

(Tên cơ quan) trình (Cơ quan quyết định chủ trƣơng đầu tƣ chƣơng trình/dự án) quyết định chủ trƣơng 

đầu tƣ chƣơng trình/dự án (Tên chƣơng trình/dự án) với các nội dung chính sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG CHƢƠNG TRÌNH/DỰ ÁN 
1. Tên chƣơng trình/dự án: 

2. Cơ quan chủ quản: 

3. Chủ chƣơng trình, dự án (dự kiến): 

4. Nhà tài trợ, đồng tài trợ (nếu có): 

5. Mục tiêu: 

6. Quy mô và nội dung đầu tƣ: 

7. Dự án nhóm: 

8. Thời gian thực hiện: 

9. Địa điểm thực hiện chƣơng trình, dự án: 

10. Tổng vốn thực hiện chƣơng trình, dự án (trong đó làm rõ nguồn vốn đầu tƣ và mức vốn cụ thể theo 

từng nguồn, phân kỳ đầu tƣ sử dụng nguồn vốn theo thời gian cụ thể, dự kiến bố trí vốn) theo tiền đồng Việt 

Nam và quy đổi ra nguyên tệ và đô la Mỹ, gồm: 

- Nguồn vốn ODA, vốn vay ƣu đãi và mức vốn cụ thể theo từng nguồn (vốn ODA không hoàn lại, vốn 

vay ODA, vốn vay ƣu đãi, vốn đầu tƣ và vốn sự nghiệp) theo nguyên tệ và quy đổi ra đồng Việt Nam và đô 

la Mỹ; 

- Nguồn vốn đối ứng và mức vốn cụ thể theo từng nguồn (vốn đầu tƣ và vốn sự nghiệp) theo tiền đồng 

Việt Nam và quy đổi ra đô la Mỹ. 

11. Cơ chế tài chính trong nƣớc: 

12. Các thông tin khác (nếu có): 

II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI DỰ 

ÁN NHÓM A, BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ CHƢƠNG TRÌNH, DỰ ÁN 
- Nội dung Đề xuất chƣơng trình, dự án đã đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Nêu đầy đủ quá trình triển khai xây dựng báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ 

trƣơng đầu tƣ chƣơng trình, dự án và những nội dung có thay đổi so với Đề xuất chƣơng trình, dự án đã đƣợc 

phê duyệt (nếu có). 

- Đánh giá tình hình thực hiện chƣơng trình, dự án giai đoạn trƣớc (nếu chuyển từ giai đoạn trƣớc 

sang). 

- Việc thẩm định chủ trƣơng đầu tƣ, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn chƣơng trình/dự 

án. 

- Các nội dung khác (nếu có). 

III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO 
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Kèm theo đầy đủ các hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Nghị định này. 

(Tên cơ quan) trình (Cơ quan quyết định chủ trƣơng đầu tƣ chƣơng trình/dự án) xem xét, quyết định 

phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ chƣơng trình/dự án (Tên chƣơng trình/dự án) giai đoạn (nêu rõ giai đoạn thực 

hiện chƣơng trình/dự án). 

 

 Nơi nhận: 

- Nhƣ trên; 

- Cơ quan thẩm định chủ trƣơng đầu tƣ chƣơng 

trình, dự án; 

- Các cơ quan liên quan khác; 

- Lƣu: ... 

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 

 

 

 

Tên ngƣời đại diện 
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MẪU BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ CHƢƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN 

ODA, VỐN VAY ƢU ĐÃI 

(Kèm theo Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ) 

 

I. NHỮNG THÔNG TIN CHỦ YẾU 

1. Tên chƣơng trình, dự án (tiếng Việt và tiếng Anh). 

2. Cơ quan chủ quản, đơn vị đề xuất và chủ dự án (dự kiến): Tên, địa chỉ và các thông tin liên quan 

khác. 

3. Nhà tài trợ và đồng tài trợ nƣớc ngoài (nếu có) dự kiến hỗ trợ thực hiện chƣơng trình. 

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA CHƢƠNG TRÌNH, DỰ ÁN 

Nội dung Báo cáo đề xuất chủ trƣơng đầu tƣ chƣơng trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ƣu đãi theo 

quy định tại Điều 31 Luật Đầu tƣ công và bổ sung thêm các nội dung liên quan đến vốn ODA, vốn vay ƣu đãi 

nhƣ sau: 

1. Khái quát các chƣơng trình, dự án khác đã và đang thực hiện bằng những nguồn vốn khác nhau (nếu 

có) nhằm mục đích hỗ trợ giải quyết các vấn đề có liên quan. 

2. Nhu cầu sử dụng vốn ODA, vốn vay ƣu đãi để hỗ trợ thực hiện chƣơng trình; sự phù hợp đối với 

chính sách và ƣu tiên sử dụng vốn ODA, vốn vay ƣu đãi của Chính phủ và của nhà tài trợ nƣớc ngoài. 

3. Dự kiến vốn của nhà tài trợ nƣớc ngoài và mức vốn cụ thể theo từng nguồn (vốn ODA không hoàn 

lại, vốn vay ODA, vốn vay ƣu đãi, vốn đầu tƣ và vốn sự nghiệp) nguyên tệ và quy đổi ra đồng Việt Nam và 

đô la Mỹ. 

4. Dự kiến vốn đối ứng, nguồn cung cấp và mức vốn cụ thể theo từng nguồn gồm: ngân sách trung 

ƣơng, ngân sách địa phƣơng, vốn tự có của chủ dự án (dự kiến), vốn vay ngân hàng, các nguồn vốn hợp pháp 

khác, vốn đầu tƣ và vốn sự nghiệp (đồng Việt Nam và quy đổi ra đô la Mỹ). 

5. Điều kiện ràng buộc về sử dụng vốn ODA, vốn vay ƣu đãi của nhà tài trợ nƣớc ngoài: Giải trình về 

những điều kiện ràng buộc về sử dụng vốn ODA, vốn vay ƣu đãi của nhà tài trợ nƣớc ngoài (trƣờng hợp vốn 

ODA, vốn vay ƣu đãi có ràng buộc). 

6. Cơ chế tài chính trong nƣớc áp dụng đối với chƣơng trình (cấp phát toàn bộ, cho vay lại toàn bộ, 

cho vay lại một phần với tỷ lệ cho vay lại cụ thể từ ngân sách nhà nƣớc; điều khoản và điều kiện cho vay lại; 

phƣơng án trả nợ vốn vay); phƣơng thức tài trợ dự án hay giải ngân qua ngân sách nhà nƣớc; phƣơng thức 

cho vay lại. 

7. Đối tƣợng thụ hƣởng trực tiếp và gián tiếp của chƣơng trình. 

8. Đánh giá sơ bộ chƣơng trình, dự án về: tính hiệu quả (kinh tế, xã hội, môi trƣờng), tính khả thi và 

tính bền vững của chƣơng trình, dự án. 

9. Đề xuất hình thức tổ chức quản lý thực hiện chƣơng trình. 

10. Các hoạt động thực hiện trƣớc: Trên cơ sở thống nhất với nhà tài trợ nƣớc ngoài, đề xuất các hoạt 

động thực hiện trƣớc theo quy định tại Điều 17 Nghị định này, trong đó nêu rõ kinh phí dự kiến, khung thời 

gian, trách nhiệm của các cơ quan Việt Nam và nhà tài trợ nƣớc ngoài. 
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MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI, BÁO CÁO ĐỀ 

XUẤT CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ CHƢƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA, VỐN VAY ƢU 

ĐÃI 

(Kèm theo Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ) 
 

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH 
_________

 
Số: … 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________

 
…, ngày … tháng … năm … 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi/ 

Báo cáo đề xuất chủ trƣơng đầu tƣ chƣơng trình/dự án … 
_________

 

Kính gửi: (Tên cơ quan trình thẩm định). 

Cơ quan (Tên cơ quan thẩm định) nhận đƣợc Tờ trình số .... ngày ...  tháng ... năm ... của cơ quan (Tên 

cơ quan trình) trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi/Báo cáo đề xuất chủ trƣơng đầu tƣ chƣơng 

trình/dự án (Tên đề nghị thẩm định). Sau khi xem xét, tổng hợp ý kiến và kết quả thẩm định của các cơ quan, 

tổ chức có liên quan, cơ quan (Tên cơ quan thẩm định) báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền 

khả thi/Báo cáo đề xuất chủ trƣơng đầu tƣ chƣơng trình/dự án (Tên) nhƣ sau: 

Phần thứ nhất 

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH 
1. Tờ trình cơ quan quyết định chủ trƣơng đầu tƣ chƣơng trình/dự án. 

2. Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc Báo cáo đề xuất chủ trƣơng đầu tƣ theo quy định của Luật 

Đầu tƣ công. 

3. Báo cáo thẩm định nội bộ. 

4. Ý kiến thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của cơ quan thẩm định theo quy định tại Điều 

33 của Luật Đầu tƣ công. 

5. Các tài liệu liên quan khác (nếu có). 

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH 
1. Luật Đầu tƣ công. 

2. Các văn bản hƣớng dẫn thi hành Luật Đầu tƣ công. 

3. Các căn cứ pháp lý khác (nếu có). 

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 
1. Đơn vị chủ trì thẩm định: 

2. Đơn vị phối hợp thẩm định: 

3. Hình thức thẩm định: Tổ chức họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản hoặc áp dụng cả hai hình thức (nếu 

cần thiết). 

 

Phần thứ hai 
Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CHƢƠNG TRÌNH/DỰ ÁN …… 

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG VÀ ĐỀ XUẤT CỦA CƠ QUAN/HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 

CHƢƠNG TRÌNH/DỰ ÁN …… 

1. Tên chƣơng trình/dự án: 

2. Cơ quan chủ quản: 

3. Chủ chƣơng trình/dự án (dự kiến): 

4. Nhà tài trợ, đồng tài trợ (nếu có): 

5. Mục tiêu: 

6. Quy mô và nội dung đầu tƣ: 
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7. Dự án nhóm: 

8. Thời gian thực hiện (tiến độ và phân kỳ đầu tƣ): 

9. Địa điểm thực hiện chƣơng trình/dự án: 

10. Tổng vốn thực hiện chƣơng trình/dự án (trong đó làm rõ nguồn vốn đầu tƣ và mức vốn cụ thể theo 

từng nguồn, phân kỳ đầu tƣ sử dụng nguồn vốn theo thời gian cụ thể, dự kiến bố trí vốn) theo tiền đồng Việt 

Nam và quy đổi ra nguyên tệ và đô la Mỹ, gồm: 

- Nguồn vốn ODA, vốn vay ƣu đãi và mức vốn cụ thể theo từng nguồn (vốn ODA không hoàn lại, vốn 

vay ODA, vốn vay ƣu đãi, vốn đầu tƣ và vốn sự nghiệp) theo nguyên tệ và quy đổi ra đồng Việt Nam và đô 

la Mỹ; 

- Nguồn vốn đối ứng và mức vốn cụ thể theo từng nguồn (vốn đầu tƣ và vốn sự nghiệp) theo tiền đồng 

Việt Nam và quy đổi ra đô la Mỹ. 

11. Cơ chế tài chính trong nƣớc: 

12. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: 

13. Các thông tin khác (nếu có): 

II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP 
Tổng hợp ý kiến của các đơn vị phối hợp thẩm định theo quy định của Luật Đầu tƣ công, Nghị định 

của Chính phủ. 

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH 
Việc thẩm định chủ trƣơng đầu tƣ dự án phải phù hợp với các quy định của Luật Đầu tƣ công, Nghị 

định của Chính phủ. 

Các ý kiến thẩm định tập trung vào các nội dung quy định tại Điều 15 của Nghị định này. 

Các ý kiến khác (nếu có).…………………………… 

(Trong từng trường hợp cụ thể cơ quan/Hội đồng thẩm định có thể bổ sung hoặc điều chỉnh các nội 

dung thẩm định bảo đảm phù hợp với các quy định của Luật Đầu tư công, các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư). 

IV. KẾT LUẬN 
Chƣơng trình/Dự án (Tên) đủ điều kiện (chƣa đủ điều kiện) để trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ 

trƣơng đầu tƣ và triển khai các bƣớc tiếp theo. 

Trên đây là ý kiến thẩm định của (Cơ quan thẩm định/Hội đồng thẩm định) về chủ trƣơng đầu tƣ 

chƣơng trình/dự án, đề nghị cơ quan (Tên cơ quan trình) xem xét báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh (nếu 

yêu cầu điều chỉnh) hoặc quyết định chủ trƣơng đầu tƣ chƣơng trình/dự án (nếu chấp thuận đề xuất của cơ 

quan trình). 

Nơi nhận: 

- Nhƣ trên; 

- Cơ quan quyết định chủ trƣơng đầu tƣ dự án; 

- Các cơ quan liên quan khác; 

- Lƣu: ... 

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN THẨM ĐỊNH 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 

Tên ngƣời đại diện 
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Thủ tục 38: Lập Quy hoạch tỉnh/Lập điều chỉnh quy hoạch tỉnh. 

1. Trình tự thực hiện:  

1.1. Thời gian thực hiện: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ, tết theo quy định).  

1.2. Địa điểm thực hiện:  

Trƣờng hợp gửi xin ý kiến: Các cơ quan, đơn vị đƣợc lấy ý kiến. 

Trƣờng hợp gửi thẩm định: Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ/Hội đồng thẩm định quy 

hoạch; 

Trƣờng hợp trình phê duyệt: Văn phòng Chính phủ. 

1.3. Trình tự thực hiện (khoản 4 Điều 16 và Điều 19 Luật Quy hoạch năm 

2017): 

- Sở Kế hoạch và Đầu tƣ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị cấp 

tỉnh, các cơ quan, tổ chức liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

xây dựng nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh/lập điều chỉnh quy hoạch tỉnh, báo cáo Ủy 

ban nhân dân tỉnh xem xét trình Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt. 

- Sở Kế hoạch và Đầu tƣ lựa chọn tổ chức tƣ vấn lập quy hoạch/lập điều chỉnh 

quy hoạch; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan, Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, xây dựng Quy hoạch tỉnh/lập điều chỉnh quy 

hoạch tỉnh; phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện, nguồn lực, bối cảnh 

phát triển, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội của địa phƣơng, đề xuất các 

quan điểm chỉ đạo và mục tiêu, các định hƣớng ƣu tiên phát triển làm cơ sở lập quy 

hoạch/ lập điều chỉnh quy hoạch tỉnh. 

 - Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, các cơ quan, tổ chức liên quan, Ủy ban 

nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đề xuất nội dung đƣa vào quy hoạch thuộc lĩnh 

vực phụ trách và gửi Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

- Sở Kế hoạch và Đầu tƣ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, 

các cơ quan, tổ chức liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xem xét, 

xử lý các vấn đề liên ngành, liên huyện nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và hiệu 

quả của quy hoạch; đề xuất điều chỉnh, bổ sung nội dung quy hoạch do các cơ quan, tổ 

chức, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng.  

 - Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, các cơ quan, tổ chức liên quan, Ủy ban 

nhân dân các huyện, thị xã, thành phố điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện nội dung quy 

hoạch đƣợc phân công gửi Sở Kế hoạch và Đầu tƣ để tổng hợp. 
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- Sở Kế hoạch và Đầu tƣ hoàn thiện quy hoạch/điều chỉnh quy hoạch tỉnh và gửi 

lấy ý kiến các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các cấp của địa phƣơng liên 

quan, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh các địa phƣơng liền kề và cơ quan, tổ chức, cộng 

đồng, cá nhân khác có liên quan về Quy hoạch tỉnh/điều chỉnh quy hoạch tỉnh (theo 

quy định tại Điều 19 của Luật Quy hoạch). 

- Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý và hoàn thiện quy 

hoạch trình Hội đồng thẩm định quy hoạch. 

- Sở Kế hoạch và Đầu tƣ hoàn thiện quy hoạch theo kết luận của Hội đồng thẩm 

định quy hoạch trình Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua quy 

hoạch trình Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt.  

2. Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp/Trực tuyến qua Hệ thống phần 

mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc (TD office) và Trục liên thông văn bản.  

3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ  

3.1. Thành phần hồ sơ:  

a) Đối với hồ sơ xin ý kiến dự thảo quy hoạch, gồm các tài liệu sau: 

- Báo cáo quy hoạch; 

- Báo cáo đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc; 

- Hệ thống sơ đồ, bản đồ thể hiện nội dung quy hoạch.  

Trƣờng hợp quy hoạch có liên quan tới biên giới, hải đảo, vị trí chiến lƣợc về 

quốc phòng, an ninh, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ phải thống nhất với Bộ Quốc phòng và Bộ 

Công an về nội dung quy hoạch trƣớc khi gửi lấy ý kiến về quy hoạch. 

b) Đối với hồ sơ thẩm định quy hoạch, gồm các tài liệu chủ yếu sau đây (Điều 31, 

Luật Quy hoạch năm 2017) 

- Tờ trình; 

- Báo cáo quy hoạch; 

- Dự thảo văn bản quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch; 

- Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng, cá nhân 

về quy hoạch; bản sao ý kiến góp ý của Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phƣơng liên 

quan; báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý về quy hoạch; 

- Báo cáo đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc; 

- Hệ thống sơ đồ, bản đồ, cơ sở dữ liệu về quy hoạch.  
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c) Hồ sơ trình phê duyệt (Điều 35, Luật Quy hoạch năm 2017) 

- Tờ trình; 

- Báo cáo quy hoạch; 

- Dự thảo văn bản quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch; 

- Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng, cá nhân 

về quy hoạch; bản sao ý kiến góp ý của Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phƣơng liên 

quan; báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý về quy hoạch; 

- Báo cáo đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc; 

- Báo cáo thẩm định quy hoạch; bản sao ý kiến của chuyên gia, tổ chức xã hội - 

nghề nghiệp và tổ chức khác có liên quan; báo cáo phản biện của tƣ vấn phản biện 

độc lập (nếu có); 

- Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định; 

- Hệ thống sơ đồ, bản đồ, cơ sở dữ liệu về quy hoạch. 

3.2. Số lượng hồ sơ:  

a) Số lượng hồ sơ  

Số lƣợng gửi hồ sơ xin ý kiến: Gửi tới các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan; 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh các địa phƣơng trong vùng và các địa phƣơng liền kề; Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cộng đồng dân cƣ, cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quy hoạch tỉnh. 

Số lƣợng gửi hồ sơ trình thẩm định: đảm bảo đầy đủ số lƣợng để gửi xin ý kiến 

Hội đồng thẩm định, chuyên gia phản biện và tƣ vấn phản biện độc lập (trong trƣờng 

hợp cần thiết). 

4. Thời hạn giải quyết:   

a) Thời gian lập hồ sơ: 

Theo quy định tại Nghị định số 37/2019/NĐ-CP của Chính phủ, các cơ quan 

đƣợc hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 30 ngày tính từ 

ngày nhận đƣợc hồ sơ lấy ý kiến về quy hoạch. 

b) Thời gian thẩm định hồ sơ  

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đƣợc văn bản đề nghị tham gia ý kiến 

thẩm định (kèm theo hồ sơ trình thẩm định Quy hoạch tỉnh), các thành viên Hội đồng 

thẩm định, ủy viên phản biện và tƣ vấn phản biện độc lập quy hoạch (nếu có) gửi văn 

bản tham gia ý kiến thẩm định đến cơ quan thƣờng trực Hội đồng thẩm định để tổng 
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hợp. 

c) Thời gian trình phê duyệt: Không quy định 

5. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ tƣớng Chính phủ. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: UBND tỉnh, HĐND tỉnh, Bộ 

Kế hoạch và Đầu tƣ. 

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Bộ, ngành, cơ quan trung ƣơng, UBND các 

tỉnh có liên quan; các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành 

phố và các cơ quan liên quan khác. 

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản tham gia ý kiến của các cơ 

quan, đơn vị; Báo cáo thẩm định của Hội đồng thẩm định; Quyết định phê duyệt của 

Thủ tƣớng Chính phủ.  

8. Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định 

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Không quy định  

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định 

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Quy hoạch năm 2017;  

- Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;  

- Nghị định số 58/2023/NĐ-CP ngày 12/8/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019. 
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Thủ tục 39: Cung cấp thông tin Quy hoạch tỉnh. 

1.Trình tự thực hiện: 

1.1. Thời gian thực hiện: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ, tết theo quy định).  

1.2. Địa điểm thực hiện: Trụ sở các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh. 

1.3. Trình tự thực hiện: Thông tin về quy hoạch đã đƣợc quyết định hoặc phê 

duyệt phải đƣợc cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác cho cơ quan, tổ chức, cá nhân 

khi có yêu cầu, trừ những nội dung liên quan đến bí mật nhà nƣớc theo quy định của 

pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nƣớc. 

2. Cách thức thực hiện (Điều 43 Luật Quy hoạch năm 2017): 

- Cung cấp bằng văn bản hoặc thông tin trực tiếp theo yêu cầu của cơ quan, tổ 

chức, cá nhân.  

- Đăng tải trên trang thông tin điện tử và phƣơng tiện thông tin đại chúng theo 

quy định tại Điều 40 của Luật Quy hoạch.  

- Cung cấp các ấn phẩm về quy hoạch. 

3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ:   

3.1. Thành phần hồ sơ: Không quy định 

3.2. Số lượng hồ sơ: Không quy định 

4. Thời hạn giải quyết: Không quy định 

5. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Các cơ quan, đơn vị. 

6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp 

tỉnh.  

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan. 

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông tin Quy hoạch tỉnh đã đƣợc phê 

duyệt. 

8. Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định  

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Không quy định 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định 

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Quy hoạch năm 2017; Nghị 

định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Quy hoạch. 
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Thủ tục 40: Quyết định thành lập doanh nghiệp do Nhà nƣớc nắm giữ 

100% vốn điều lệ do cơ quan đại diện chủ sở hữu (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) 

quyết định thành lập. 

1. Trình tự thực hiện: 

1.1. Thời gian thực hiện: Trong giờ hành chính các ngày từ Thứ 2 đến Thứ 6 

hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày Lễ, Tết theo quy định).  

1.2. Địa điểm thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Thanh Hóa (Số 45B Đại 

lộ  Lê Lợi, phƣờng Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).  

1.3. Trình tự thực hiện:  

Bƣớc 1: Cơ quan đại diện chủ sở hữu lập Hồ sơ gốc đề nghị thành lập doanh 

nghiệp gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ để thẩm định. 

Bƣớc 2: Sau khi nhận đủ Hồ sơ, Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ chủ trì lấy ý kiến của 

Bộ Tài chính, Bộ quản lý ngành.  

Khi nhận đƣợc Hồ sơ, các cơ quan liên quan gửi văn bản tham gia ý kiến đối 

với các nội dung thuộc phạm vi quản lý đến Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ để tổng hợp và 

lập báo cáo thẩm định. 

Bƣớc 3: Khi nhận đƣợc ý kiến của các cơ quan liên quan, Bộ Kế hoạch và Đầu 

tƣ lập báo cáo thẩm định và gửi UBND tỉnh.  

Bƣớc 4: UBND tỉnh tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ, hoàn thiện Hồ sơ trình Thủ tƣớng Chính phủ xem xét, phê duyệt chủ trƣơng 

thành lập doanh nghiệp. 

Bƣớc 5: UBND tỉnh ra quyết định thành lập doanh nghiệp sau khi đƣợc Thủ 

tƣớng Chính phủ phê duyệt chủ trƣơng.  

2. Cách thức thực hiện:  

- Trực tuyến qua Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc (TD 

office); 

 - Qua đƣờng bƣu điện hoặc trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nƣớc.   

3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

3.1. Thành phần hồ sơ: 

- Tờ trình đề nghị thành lập doanh nghiệp; 

- Đề án thành lập doanh nghiệp phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau: a) Căn 

cứ pháp lý, mục tiêu, sự cần thiết thành lập doanh nghiệp; b) Tên gọi, mô hình tổ 

chức quản lý doanh nghiệp và thời gian hoạt động; c) Địa điểm trụ sở chính của 
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doanh nghiệp, địa điểm xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh và diện tích đất sử dụng; 

chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có); d) Nhiệm vụ do Nhà nƣớc giao; ngành, nghề 

kinh doanh; danh mục sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp cung ứng; đ) Đánh giá sự 

phù hợp của việc thành lập doanh nghiệp với chiến lƣợc, kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội, quy hoạch ngành quốc gia; e) Tình hình thị trƣờng, nhu cầu và triển vọng thị 

trƣờng về từng loại sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp cung ứng; công nghệ dự kiến 

áp dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh; kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tƣ 

phát triển 05 năm sau khi thành lập; g) Mức vốn điều lệ; dự kiến tổng vốn đầu tƣ 

(trƣờng hợp thành lập doanh nghiệp do Nhà nƣớc nắm giữ 100% vốn điều lệ gắn với 

thực hiện dự án đầu tƣ); nguồn và hình thức huy động số vốn còn lại ngoài nguồn vốn 

đầu tƣ ban đầu của Nhà nƣớc; phƣơng án hoàn trả vốn huy động; nhu cầu và biện 

pháp tạo vốn lƣu động đối với doanh nghiệp; h) Dự kiến hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã 

hội; i) Dự kiến khả năng cung ứng nguồn lao động, nguyên liệu, vật liệu, năng lƣợng, 

công nghệ và các điều kiện cần thiết khác để hoạt động sau khi thành lập. 

3.2. Số lượng: 03 bộ.  

4. Thời hạn giải quyết:  

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc Hồ sơ, các cơ quan 

liên quan gửi văn bản tham gia ý kiến đối với các nội dung thuộc phạm vi quản lý 

đến Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ để tổng hợp và lập báo cáo thẩm định.  

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc ý kiến của các cơ 

quan liên quan, Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ lập báo cáo thẩm định và gửi cơ quan đại 

diện chủ sở hữu.  

- Cơ quan đại diện chủ sở hữu ra quyết định thành lập doanh nghiệp trong thời 

hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt chủ trƣơng. 

5. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan chuyên môn về ngành, 

lĩnh vực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (các sở, ban, ngành cấp tỉnh). 

6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt chủ 

trƣơng thành lập doanh nghiệp; Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập doanh 

nghiệp. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ, Bộ 

Kế hoạch và Đầu tƣ thẩm định. 

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Bộ Tài chính, Bộ quản lý 

ngành. 
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7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thành lập doanh nghiệp 

do Nhà nƣớc nắm giữ 100% vốn điều lệ do cơ quan đại diện chủ sở hữu (Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh) quyết định thành lập. 

8. Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Có 

- Có ngành, lĩnh vực hoạt động thuộc phạm vi đầu tƣ vốn nhà nƣớc để thành 

lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nƣớc đầu 

tƣ vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp. 

- Đảm bảo đủ vốn điều lệ theo quy định: 

+ Doanh nghiệp khi thành lập phải có mức vốn điều lệ không thấp hơn 100 tỷ 

đồng. 

+ Trƣờng hợp kinh doanh những ngành, nghề quy định phải có vốn pháp định 

thì ngoài điều kiện nêu trên, vốn điều lệ của doanh nghiệp khi thành lập không thấp 

hơn mức vốn pháp định quy định đối với ngành, nghề kinh doanh đó. 

+ Đối với doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu, bảo 

đảm an sinh xã hội hoặc hoạt động trong một số ngành, lĩnh vực, địa bàn cần Nhà 

nƣớc đầu tƣ vốn để thành lập doanh nghiệp thì vốn điều lệ có thể thấp hơn mức quy 

định nêu trên (100 tỷ đồng) nhƣng không thấp hơn mức vốn pháp định quy định đối 

với ngành, nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định 

- Có Hồ sơ hợp lệ theo quy định. 

- Việc thành lập doanh nghiệp phải phù hợp với chiến lƣợc, kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành quốc gia. 

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Doanh nghiệp năm 2020.  

- Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nƣớc đầu tƣ vào sản xuất, kinh doanh tại 

doanh nghiệp năm 2014.  

- Nghị định số 23/2022/NĐ-CP ngày 05/4/2022 của Chính phủ về thành lập, 

sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh 

nghiệp do Nhà nƣớc nắm giữ 100% vốn điều lệ. 
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Thủ tục 41: Quyết định hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp do Nhà nƣớc 

nắm giữ 100% vốn điều lệ do cơ quan đại diện chủ sở hữu (Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh) quyết định thành lập hoặc đƣợc giao quản lý. 

1. Trình tự thực hiện: 

1.1. Thời gian thực hiện: Trong giờ hành chính các ngày từ Thứ 2 đến Thứ 6 

hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày Lễ, Tết theo quy định).  

1.2. Địa điểm thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Thanh Hóa (Số 45B Đại 

lộ Lê Lợi, phƣờng Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).  

1.3. Trình tự thực hiện:  

Bƣớc 1: Các doanh nghiệp do Nhà nƣớc nắm giữ 100% vốn điều lệ phối hợp, 

thống nhất lập Hồ sơ đề nghị hợp nhất, sáp nhập, trình cơ quan quyết định thành lập 

hoặc đƣợc giao quản lý xem xét, quyết định. 

Bƣớc 2:  Khi nhận đƣợc Hồ sơ đề nghị hợp nhất, sáp nhập, cơ quan có thẩm 

quyền thẩm định, phê duyệt Hồ sơ và ra quyết định hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp. 

Bƣớc 3:  Sau khi có quyết định hợp nhất, sáp nhập, ngƣời đại diện theo pháp 

luật của các doanh nghiệp cùng ký vào Hợp đồng hợp nhất, sáp nhập và có trách 

nhiệm triển khai thực hiện Đề án hợp nhất, sáp nhập. 

Bƣớc 4: Doanh nghiệp nhận sáp nhập và doanh nghiệp do Nhà nƣớc nắm giữ 

100% vốn điều lệ đƣợc thành lập trên cơ sở hợp nhất thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp theo quy định của pháp luật. 

2. Cách thức thực hiện:  

- Trực tuyến qua Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc (TD 

office); 

 - Qua đƣờng bƣu điện hoặc trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nƣớc.   

3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

3.1. Thành phần hồ sơ: 

- Tờ trình đề nghị hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp; 

- Đề án hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp phải bao gồm các nội dung chủ   yếu 

sau: a) Tên, địa chỉ các doanh nghiệp trƣớc và sau khi hợp nhất, sáp nhập; b) Sự cần 

thiết của việc hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp; sự phù hợp với chiến lƣợc, kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành quốc gia; c) Mức vốn điều lệ của doanh 

nghiệp sau khi hợp nhất, sáp nhập; d) Phƣơng án sắp xếp, sử dụng lao động; đ) 

Phƣơng án xử lý tài chính, chuyển đổi, bàn giao vốn, tài sản và giải quyết các quyền, 

nghĩa vụ của các doanh nghiệp liên quan đến việc hợp nhất, sáp nhập; e) Thời hạn 
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thực hiện hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp; 

- Báo cáo tài chính năm trƣớc liền kề của doanh nghiệp đã đƣợc kiểm toán và 

báo cáo tài chính quý gần nhất với thời điểm hợp nhất, sáp nhập; 

- Dự thảo Điều lệ của doanh nghiệp mới đƣợc hình thành sau khi hợp nhất, sáp 

nhập; 

- Dự thảo Hợp đồng hợp nhất, sáp nhập theo quy định tại Điều 200, Điều 201 

Luật Doanh nghiệp đối với trƣờng hợp sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp; 

- Các tài liệu khác có liên quan đến việc hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp (nếu 

có). 

3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

4. Thời hạn giải quyết:  

30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc Hồ sơ đề nghị hợp nhất, sáp nhập.  

5. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Các doanh nghiệp do Nhà nƣớc 

nắm giữ 100% vốn điều lệ. 

6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh.  

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hợp nhất, sáp nhập 

doanh nghiệp của cơ quan đại diện chủ sở hữu. 

8. Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Có 

Doanh nghiệp do Nhà nƣớc nắm giữ 100% vốn điều lệ đƣợc hợp nhất, sáp 

nhập khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

- Việc sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp phải phù hợp với văn bản về sắp xếp, 

đổi mới doanh nghiệp đã đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt. Trƣờng hợp chƣa 

đƣợc quy định tại các văn bản này thì cơ quan đại diện chủ sở hữu phải trình Thủ 

tƣớng Chính phủ xem xét, quyết định. 

- Việc hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp phải đảm bảo tuân thủ quy định của 

Luật Cạnh tranh về hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp. 

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
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- Luật Doanh nghiệp năm 2020.  

- Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nƣớc đầu tƣ vào sản xuất, kinh doanh tại 

doanh nghiệp năm 2014.  

- Nghị định số 23/2022/NĐ-CP ngày 05/4/2022 của Chính phủ về thành lập, 

sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh 

nghiệp do Nhà nƣớc nắm giữ 100% vốn điều lệ. 
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Thủ tục 42: Quyết định chia, tách doanh nghiệp do Nhà nƣớc nắm giữ 

100% vốn điều lệ do Nhà nƣớc nắm giữ 100% vốn điều lệ do cơ quan đại diện 

chủ sở hữu (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quyết định thành lập hoặc đƣợc giao 

quản lý. 

1. Trình tự thực hiện: 

1.1. Thời gian thực hiện: Trong giờ hành chính các ngày từ Thứ 2 đến Thứ 6 

hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày Lễ, Tết theo quy định).  

1.2. Địa điểm thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Thanh Hóa (Số 45B Đại 

lộ Lê Lợi, phƣờng Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa). 

1.3. Trình tự thực hiện:  

Bƣớc 1: Doanh nghiệp lập Hồ sơ đề nghị chia, tách gửi cơ quan đại diện chủ sở 

hữu để thẩm định. 

Bƣớc 2: Sau khi nhận đủ Hồ sơ đề nghị chia, tách, cơ quan đại diện chủ sở hữu 

chủ trì lấy ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ, Bộ Tài chính. 

Khi nhận đƣợc Hồ sơ, các cơ quan liên quan gửi văn bản tham gia ý kiến đối 

với các nội dung thuộc phạm vi quản lý đến cơ quan đại diện chủ sở hữu. 

Bƣớc 3: Khi nhận đƣợc ý kiến của các cơ quan liên quan, cơ quan đại diện chủ 

sở hữu lập báo cáo thẩm định, trình Thủ tƣớng Chính phủ xem xét, phê duyệt chủ 

trƣơng. 

Bƣớc 4: Cơ quan đại diện chủ sở hữu ra quyết định chia, tách doanh nghiệp sau 

khi đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt chủ trƣơng. 

Bƣớc 5: Sau khi có quyết định chia, tách, doanh nghiệp có trách nhiệm triển 

khai thực hiện Đề án chia, tách. 

Bƣớc 6: Doanh nghiệp đƣợc thành lập trên cơ sở chia, tách thực hiện các thủ 

tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. 

2. Cách thức thực hiện:  

- Trực tuyến qua Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc (TD 

office); 

 - Qua đƣờng bƣu điện hoặc trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nƣớc.   

3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

3.1. Thành phần hồ sơ: 
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- Tờ trình đề nghị chia, tách doanh nghiệp; 

- Đề án chia, tách doanh nghiệp phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau: a) 

Tên, địa chỉ các doanh nghiệp trƣớc và sau khi chia, tách; b) Sự cần thiết của việc 

chia, tách doanh nghiệp; sự phù hợp với chiến lƣợc, kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội, quy hoạch ngành quốc gia; c) Mức vốn điều lệ của doanh nghiệp sau khi chia, 

tách; d) Phƣơng án sắp xếp, sử dụng lao động; đ) Phƣơng án xử lý tài chính, chuyển 

đổi, bàn giao vốn, tài sản và giải quyết các quyền, nghĩa vụ của các doanh nghiệp liên 

quan đến việc chia, tách; e) Thời hạn thực hiện chia, tách doanh nghiệp; g) Trƣờng 

hợp chia, tách doanh nghiệp để hình thành các doanh nghiệp mới thì Đề án chia, tách 

doanh nghiệp bao gồm thêm các nội dung khác quy định tại Khoản 3 Điều 6 Nghị 

định 23/2022/NĐ-CP. 

- Báo cáo tài chính năm trƣớc liền kề của doanh nghiệp đã đƣợc kiểm toán và 

báo cáo tài chính quý gần nhất với thời điểm chia, tách; 

- Dự thảo Điều lệ của doanh nghiệp mới đƣợc hình thành sau khi chia, tách; 

- Các tài liệu khác có liên quan đến việc chia, tách doanh nghiệp (nếu có). 

3.2. Số lượng: 04 bộ hồ sơ gốc. 

4. Thời hạn giải quyết:  

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc Hồ sơ, các cơ quan 

liên quan gửi văn bản tham gia ý kiến đối với các nội dung thuộc phạm vi quản lý 

đến cơ quan đại diện chủ sở hữu. 

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc ý kiến của các cơ 

quan liên quan, cơ quan đại diện chủ sở hữu lập báo cáo thẩm định, trình Thủ tƣớng 

Chính phủ xem xét, phê duyệt chủ trƣơng. 

- Cơ quan đại diện chủ sở hữu ra quyết định chia, tách doanh nghiệp trong thời 

hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt chủ trƣơng. 

5. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp do nhà nƣớc nắm 

giữ 100% vốn điều lệ. 

6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt chủ 

trƣơng thành lập doanh nghiệp; Chủ tịch UBND tỉnh quyết định chia, tách doanh 

nghiệp.  
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- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ  

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ, Bộ 

Tài chính, Bộ quản lý ngành. 

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

- Văn bản của Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt (hoặc không phê duyệt) chủ 

trƣơng.  

- Trong trƣờng hợp đƣợc phê duyệt chủ trƣơng, Cơ quan đại diện chủ sở hữu ra 

quyết định chia, tách.   

8. Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Có 

Doanh nghiệp do Nhà nƣớc nắm giữ 100% vốn điều lệ đƣợc chia, tách khi đáp 

ứng đủ các điều kiện sau đây: 

- Việc chia, tách doanh nghiệp phải phù hợp với văn bản về sắp xếp, đổi mới 

doanh nghiệp đã đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt. Trƣờng hợp chƣa đƣợc quy 

định tại các văn bản này thì cơ quan đại diện chủ sở hữu phải trình Thủ tƣớng Chính 

phủ xem xét, quyết định. 

- Các doanh nghiệp mới hình thành sau khi chia, tách phải đảm bảo đủ điều 

kiện nhƣ đối với thành lập doanh nghiệp quy định tại Điều 4 Nghị định số 

23/2022/NĐ-CP. 

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Doanh nghiệp năm 2020.  

- Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nƣớc đầu tƣ vào sản xuất, kinh doanh tại 

doanh nghiệp năm 2014.  

- Nghị định số 23/2022/NĐ-CP ngày 05/4/2022 của Chính phủ về thành lập, 

sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh 

nghiệp do Nhà nƣớc nắm giữ 100% vốn điều lệ. 
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Thủ tục 43: Quyết định tạm ngừng, đình chỉ hoạt động, chấm dứt kinh 

doanh tại doanh nghiệp do Nhà nƣớc nắm giữ 100% vốn điều lệ (do Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc giao quản lý).  

1. Trình tự thực hiện: 

1.1. Thời gian thực hiện: Trong giờ hành chính các ngày từ Thứ 2 đến Thứ 6 

hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày Lễ, Tết theo quy định).  

1.2. Địa điểm thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Thanh Hóa (Số 45B Đại 

lộ Lê Lợi, phƣờng Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).  

1.3. Trình tự thực hiện:  

Sau khi cơ quan đại diện chủ sở hữu (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) ra quyết định 

tạm ngừng, đình chỉ hoạt động, chấm dứt kinh doanh, doanh nghiệp có trách nhiệm 

thực hiện các thủ tục tạm ngừng, đình chỉ hoạt động, chấm dứt kinh doanh theo quy 

định của pháp luật, cụ thể: thủ tục “Thông báo tạm ngừng kinh doanh” theo quy định 

tại:  

+ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;  

+ Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về 

đăng ký doanh nghiệp; 

+ Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trƣởng 

Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp (Thông tƣ số 

01/2021/TT-BKHĐT). 

Trƣờng hợp cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền 

yêu cầu tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp 

do Nhà nƣớc nắm giữ 100% vốn điều lệ có trách nhiệm báo cáo cơ quan đại diện chủ 

sở hữu doanh nghiệp để ra quyết định tạm ngừng kinh doanh.  

2. Cách thức thực hiện:  

- Trực tuyến qua Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc (TD 

office); 

 - Qua đƣờng bƣu điện hoặc trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nƣớc.   

3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  

3.1. Thành phần hồ sơ: Theo quy định khi thực hiện thủ tục “Thông báo tạm 

ngừng kinh doanh” theo Luật Doanh nghiệp năm 2020; Nghị định số 01/2021/NĐ-CP 

ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và Thông tƣ số 

01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trƣởng Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. 
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3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gốc 

4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc. 

5. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp do Nhà nƣớc nắm 

giữ 100% vốn điều lệ. 

6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh - 

Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận về việc doanh 

nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh.  

8. Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có 

Mẫu “Thông báo tạm ngừng kinh doanh” ban hành kèm theo Thông tƣ số 

01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ về việc 

hƣớng dẫn về đăng ký doanh.  

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Có 

Doanh nghiệp tạm ngừng, đình chỉ hoạt động, chấm dứt kinh doanh theo yêu 

cầu của cơ quan đại diện chủ sở hữu (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) và các trƣờng hợp 

quy định tại khoản 2 Điều 206 Luật Doanh nghiệp. 

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020. 

- Nghị định số 23/2022/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ về 

thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại 

doanh nghiệp do Nhà nƣớc nắm giữ 100% vốn điều lệ. 

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về 

đăng ký doanh nghiệp. 

- Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tƣ về việc hƣớng dẫn về đăng ký doanh. 

Mẫu đơn, mẫu tờ khai kèm theo: Có 
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Mẫu “Thông báo tạm ngừng kinh doanh” ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 

tháng 3 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn về đăng ký doanh. 

TÊN DOANH NGHIỆP 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: ………… …….., ngày …. tháng … năm …. 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trƣớc thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/chi 

nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố………….. 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ………………………… 

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ………………………………………… 

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): 

…………….. Ngày cấp …./…/….. Nơi cấp: …………….. 

1. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh
1
: 

a) Đối với doanh nghiệp: 

Đăng ký tạm ngừng kinh doanh kể từ ngày....tháng....năm …… đến hết ngày....tháng....năm ……. 

Lý do tạm ngừng: …………………………………………………………… 

Sau khi doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng của tất 

cả các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng “Tạm ngừng kinh doanh”. 

b) Đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 

Đăng ký tạm ngừng kinh doanh kể từ ngày ... tháng ... năm ... đến hết ngày ... tháng ... năm ... đối với chi 

nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau: 

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa) ………………… 

Mã số/Mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: ………………………. 

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (chỉ kê khai nếu không có mã số chi nhánh/mã số thuế): 

………………. Ngày cấp …/…/…. Nơi cấp: ……………. 

Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký tạm ngừng kinh doanh địa điểm kinh doanh trực 

thuộc chi nhánh): 

Tên chi nhánh: ………………………………...................................... 

Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh: …………………....................... 

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (chỉ kê khai nếu không có mã số chi nhánh/mã số thuế): 

…………………. Ngày cấp …./…./….. Nơi cấp: ... 

Lý do tạm ngừng: …………………………….................................. 
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2. Trường hợp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo
2
: 

a) Đối với doanh nghiệp: 

Đăng ký tiếp tục kinh doanh kể từ ngày ... tháng....năm ………. 

Lý do tiếp tục kinh doanh: ……………………………….................................... 

Sau khi doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh trƣớc thời hạn đã thông báo, đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh 

chuyển tình trạng của các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau đây của doanh nghiệp trong 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng “Đang hoạt động”: 

□ Tất cả các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. 

□ Một hoặc một số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 

- Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 

Mã số/Mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (chỉ kê khai nếu không có mã số chi nhánh/mã số thuế): 

…………………. Ngày cấp …./…./….. Nơi cấp: ……………. 

b) Đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 

Đăng ký tiếp tục kinh doanh kể từ ngày....tháng....năm…… đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm 

kinh doanh sau: 

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): …………………… 

Mã số/Mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: …………….. 

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế): ………….Ngày 

cấp: ……./………/…….. Nơi cấp: ………………………… 

Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo 

của địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh): 

Tên chi nhánh: ……………………………………..... 

Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh: ……………………………. 

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi 

nhánh): ……….. Ngày cấp: ..../ ..../…… Nơi cấp: ………….. 

Lý do tiếp tục kinh doanh: ………………………………. 

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực 

của nội dung Thông báo này. 

Ngƣời ký tại Thông báo này cam kết là ngƣời có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp 

theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

 NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

CỦA DOANH NGHIỆP/ 

NGƢỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH 

(Ký và ghi họ tên)
3 
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Thủ tục 44: Quyết định giải thể doanh nghiệp do Nhà nƣớc nắm giữ 100% 

vốn điều lệ (do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc giao quản 

lý). 

1. Trình tự thực hiện: 

1.1. Thời gian thực hiện: Trong giờ hành chính các ngày từ Thứ 2 đến Thứ 6 

hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày Lễ, Tết theo quy định).  

1.2. Địa điểm thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Thanh Hóa (Số 45B Đại 

lộ Lê Lợi, phƣờng Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa). 

1.3. Trình tự thực hiện:  

Bƣớc 1: Khi xác định doanh nghiệp thuộc một trong các trƣờng hợp xem xét 

giải thể quy định tại Điều 39 Nghị định số 23/2022/NĐ-CP, ngƣời có thẩm quyền 

quyết định giải thể doanh nghiệp ra quyết định giải thể và thành lập Hội đồng giải thể 

để thực hiện các bƣớc giải thể doanh nghiệp. 

Bƣớc 2: Ngƣời có thẩm quyền ra quyết định giải thể doanh nghiệp theo các nội 

dung quy định tại Điều 42 Nghị định số 23/2022/NĐ-CP. 

Bƣớc 3: Sau khi có quyết định giải thể: 

+ Hội đồng giải thể có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Điều 43 Nghị 

định số 23/2022/NĐ-CP; 

+ Doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Điều 45 Nghị định 

số 23/2022/NĐ-CP; 

+ Cơ quan thuế trực tiếp quản lý việc thu thuế có trách nhiệm ban hành văn 

bản xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp khi nhận đƣợc văn bản 

đề nghị xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp. 

Bƣớc 4: Hội đồng giải thể tự động chấm dứt hoạt động khi doanh nghiệp đã 

hoàn tất các thủ tục giải thể theo quy định của pháp luật và cơ quan đăng ký kinh 

doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể. 

2. Cách thức thực hiện:  

- Trực tuyến qua Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc (TD 

office); 

 - Qua đƣờng bƣu điện hoặc trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nƣớc.   

3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

3.1. Thành phần hồ sơ: 
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Văn bản đề nghị giải thể doanh nghiệp  

3.2. Số lượng: 01 bộ. 

4. Thời hạn giải quyết:  

Tối đa không quá 30 ngày làm việc, ngƣời có thẩm quyền quyết định giải thể 

công ty thành lập Hội đồng giải thể để thẩm định đề nghị giải thể doanh nghiệp.  

5. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: 

 - Doanh nghiệp do Nhà nƣớc nắm giữ 100% vốn điều lệ. 

- Cơ quan đại diện chủ sở hữu. 

- Cơ quan thanh tra, kiểm toán, thuế hoặc các cơ quan chức năng khác của Nhà 

nƣớc khi thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền, phát hiện doanh nghiệp rơi vào tình 

trạng phải giải thể. 

 6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ 

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan. 

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định giải thể doanh nghiệp. 

8. Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có. 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

- Doanh nghiệp do Nhà nƣớc nắm giữ 100% vốn điều lệ bị xem xét giải thể 

trong các trƣờng hợp sau: 

+ Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trƣờng hợp Luật 

Quản lý thuế có quy định khác; 

+ Doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn tài chính, đƣợc đặt vào tình trạng 

giám sát tài chính đặc biệt sau khi kết thúc thời hạn áp dụng phƣơng án khắc phục, 

phƣơng án cơ cấu lại mà không phục hồi đƣợc hoạt động sản xuất kinh doanh và 

không thực hiện đƣợc các hình thức chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại khác theo quy 

định của pháp luật; 

+ Không thực hiện đƣợc các nhiệm vụ do Nhà nƣớc giao trong thời gian 02 

năm liên tiếp sau khi đã áp dụng các biện pháp cần thiết; 

+ Việc tiếp tục duy trì doanh nghiệp là không cần thiết; 

+ Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quy 
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định gia hạn. 

- Doanh nghiệp chỉ đƣợc giải thể khi đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ và 

nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc 

cơ quan trọng tài. Ngƣời quản lý có liên quan và doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của 

doanh nghiệp. 

- Việc giải thể doanh nghiệp phải phù hợp với văn bản về sắp xếp, đổi mới 

doanh nghiệp đã đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt. Trƣờng hợp việc giải thể 

chƣa đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt tại văn bản về sắp xếp, đổi mới doanh 

nghiệp, cơ quan đại diện chủ sở hữu trình Thủ tƣớng Chính phủ xem xét, quyết định 

(trừ trƣờng hợp doanh nghiệp giải thể khi bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp hoặc kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có 

quy định gia hạn). 

Trƣờng hợp không còn đáp ứng các điều kiện giải thể nêu trên hoặc đã lâm vào 

tình trạng phá sản thì cơ quan đại diện chủ sở hữu báo cáo Thủ tƣớng Chính phủ xem 

xét, quyết định sắp xếp theo hình thức khác hoặc thực hiện phá sản. 

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Doanh nghiệp năm 2020. 

- Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nƣớc đầu tƣ vào sản xuất, kinh doanh tại 

doanh nghiệp. 

- Nghị định số 23/2022/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ về 

thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại 

doanh nghiệp do Nhà nƣớc nắm giữ 100% vốn điều lệ. 
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Thủ tục 45: Đánh giá, công bố xếp hạng Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh 

tranh cấp Sở, ngành và địa phƣơng trên địa bàn tỉnh.  

1. Trình tự thực hiện: 

1.1. Thời gian thực hiện: Trong giờ hành chính các ngày từ Thứ 2 đến Thứ 6 

hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày Lễ, Tết theo quy định). 

1.2. Địa điểm thực hiện: Văn phòng UBND tỉnh (Số 35 Đại lộ Lê Lợi, phƣờng 

Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) 

1.3. Trình tự thực hiện:  

 Bƣớc 1: Trên cơ sở kết quả khảo sát, đánh giá hàng năm, Chi nhánh Phòng 

Thƣơng mại và Công nghiệp Việt Nam tại Thanh Hóa lập Báo cáo phân tích, đánh 

giá DDCI tỉnh Thanh Hóa trình UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến. 

Bƣớc 2: UBND tỉnh giao Tổ công tác liên ngành (kiện toàn từ các thành viên 

của Tổ công tác thẩm định Đề án đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ban, 

ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa), để tổ chức rà soát, thẩm định 

Báo cáo phân tích, đánh giá DDCI tỉnh Thanh Hóa, trình UBND tỉnh xem xét, cho ý 

kiến, trƣớc khi tổ chức công bố. 

Bƣớc 3: Trên cơ sở ý kiến của UBND tỉnh, Chi nhánh Phòng Thƣơng mại và 

Công nghiệp Việt Nam tại Thanh Hóa hoàn chỉnh Báo cáo phân tích, đánh giá DDCI 

tỉnh Thanh Hóa (nếu có) và tổ chức Hội nghị công bố kết quả đánh giá DDCI tỉnh 

Thanh Hóa. 

2. Cách thức thực hiện: Trực tuyến hoặc trực tiếp hoặc qua bƣu chính.  

3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  

3.1 Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản xin ý kiến. 

- Báo cáo phân tích, đánh giá DDCI tỉnh Thanh Hóa; 

3.2 Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

4. Thời hạn giải quyết:  

- Thực hiện khảo sát, thu thập ý kiến đánh giá: Quý IV hàng năm. 

- Xử lý dữ liệu, tổng hợp kết quả, dự thảo báo cáo, xin ý kiến góp ý và công bố 

báo cáo kết quả: Quý I năm tiếp theo.  

5. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Chi nhánh Phòng Thƣơng mại và 

Công nghiệp Việt Nam Thanh Hóa - Ninh Bình tại Thanh Hóa. 

6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  
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- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh cho ý kiến; Chi 

nhánh Phòng Thƣơng mại và Công nghiệp Việt Nam Thanh Hóa - Ninh Bình tại 

Thanh Hóa công bố kết quả đánh giá 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục đánh giá và công bố: Tổ công tác liên 

ngành (kiện toàn từ các thành viên của Tổ công tác thẩm định Đề án đánh giá chỉ số 

năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện tỉnh Thanh 

Hóa) 

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, 

thành phố; Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan Thanh Hóa, Liên minh các hợp tác xã tỉnh, 

các hiệp hội: Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ, Hiệp hội Doanh nhân 

nữ tỉnh. 

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Kết quả khảo sát DDCI tỉnh Thanh  Hóa đƣợc công bố hàng năm. 

8. Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

Quyết định số 4511/QĐ-UBND ngày 11/12/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa 

về việc Phê duyệt Đề án đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành cấp 

tỉnh và UBND cấp huyện (DDCI) tỉnh Thanh Hóa. 
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Thủ tục 46: Lập, thẩm định, quyết định phê duyệt/điều chỉnh, sửa đổi văn 

kiện khoản viện trợ là chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng viện trợ 

không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân nước ngoài thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp tỉnh. 

1. Trình tự thực hiện: 

1.1. Thời gian thực hiện: Trong giờ hành chính các ngày từ Thứ 2 đến Thứ 6 

hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày Lễ, Tết theo quy định). 

1.2. Địa điểm thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Thanh Hóa (Số 45B Đại 

lộ Lê Lợi, phƣờng Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa). 

1.3. Trình tự thực hiện:  

- Bƣớc 1: Chủ khoản viện trợ lập văn kiện chƣơng trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật 

sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân nƣớc ngoài. 

- Bƣớc 2: Chủ khoản viện trợ gửi Sở kế hoạch và Đầu tƣ văn bản đề nghị phê 

duyệt/ điều chỉnh chƣơng trình, dự án. 

- Bƣớc 3: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ gửi bộ hồ sơ tới Sở Tài chính, Công an tỉnh 

và các sở, ban, ngành có chức năng liên quan ở địa phƣơng để xin ý kiến. Trƣờng 

hợp nội dung khoản viện trợ vƣợt quá thẩm quyền quản lý của địa phƣơng, Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để gửi lấy ý kiến của các bộ, 

ngành có liên quan. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các cơ quan liên quan, Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ đánh giá:  

+ Tính phù hợp của mục tiêu chƣơng trình, dự án với mục tiêu phát triển cụ thể 

của bộ, ngành, địa phƣơng, đơn vị thực hiện và thụ hƣởng chƣơng trình, dự án;  

+ Tƣ cách pháp nhân của các bên cung cấp viện trợ và bên tiếp nhận viện trợ 

và tính hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam của các tổ chức, cá nhân có 

liên quan; sự phù hợp giữa mục đích viện trợ và chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền 

của bên tiếp nhận viện trợ;  

+ Khả năng tiếp nhận, tổ chức thực hiện của Chủ khoản viện trợ; Khả năng 

đóng góp đối ứng của phía Việt Nam;  

+ Các nội dung về cơ chế tài chính trong nƣớc đối với viện trợ thuộc nguồn thu 

ngân sách nhà nƣớc; Tính hợp lý trong cơ cấu ngân sách của chƣơng trình, dự án 

dành cho các hạng mục chủ yếu của chƣơng trình, dự án;  

+ Những cam kết, điều kiện tiên quyết và các điều kiện khác của các bên tham 

gia;  
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+ Hiệu quả, tác động về kinh tế - xã hội, an ninh, trật tự xã hội, khả năng vận 

dụng kết quả chƣơng trình, dự án vào thực tiễn và tính bền vững của chƣơng trình, dự 

án sau khi kết thúc.  

+ Sở Kế hoạch và Đầu tƣ có ý kiến kết luận làm cơ sở để báo cáo Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

- Bƣớc 4: Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt/ điều chỉnh chƣơng trình, 

dự án với các nội dung: Tên chƣơng trình, dự án; tên cơ quan chủ quản, chủ chƣơng 

trình, dự án, Bên cung cấp viện trợ, đồng cung cấp viện trợ nƣớc ngoài; mục tiêu và 

kết quả chủ yếu; thời gian và địa điểm thực hiện; tổng vốn của chƣơng trình, dự án; 

cơ chế tài chính trong nƣớc ; phƣơng thức quản lý thực hiện. 

- Bƣớc 5: Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày cấp có thẩm quyền ban hành 

quyết định phê duyệt/ điều chỉnh khoản viện trợ, cơ quan chủ quản thông báo cho 

Bên cung cấp viện trợ về quyết định phê duyệt khoản viện trợ, đồng thời gửi Bộ Kế 

hoạch và Đầu tƣ, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan Quyết định phê duyệt của 

cơ quan chủ quản để giám sát và phối hợp thực hiện. 

 2. Cách thức thực hiện: Trực tuyến qua Hệ thống phần mềm quản lý văn bản 

và hồ sơ công việc (TD office). 

3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

3.1. Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thẩm định và trình xem xét, 

quyết định phê duyệt/điều chỉnh, sửa đổi chƣơng trình, dự án (kèm theo dự thảo 

Quyết định của UBND tỉnh). 

- Văn bản đề nghị phê duyệt/điều chỉnh chƣơng trình, dự án;  

- Văn bản nhất trí cung cấp viện trợ của Bên cung cấp viện trợ. 

- Văn kiện chƣơng trình, dự án; 

- Giấy tờ chứng minh tƣ cách pháp nhân (không áp dụng với trƣờng hợp Bên 

cung cấp viện trợ là các cơ quan đại diện ngoại giao, các cơ quan thuộc chính phủ, 

chính quyền địa phƣơng nƣớc ngoài). 

+ Đối với các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài đã đăng ký tại Việt Nam: Bản 

sao Giấy đăng ký do cơ quan nhà nƣớc Việt Nam có thẩm quyền cấp;  

+ Đối với cá nhân cung cấp viện trợ: Bản sao công chứng hộ chiếu còn hiệu 

lực;  

+ Đối với các bên cung cấp viện trợ khác: Bản sao công chứng giấy tờ hợp lệ 

chứng minh địa vị pháp lý của tổ chức.  
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3.2. Số lượng: 06 bộ, các tài liệu bằng tiếng nƣớc ngoài phải có bản dịch tiếng 

Việt đã đƣợc công chứng kèm theo. 

4. Thời hạn giải quyết:  

- Thời gian thẩm định: không quá 20 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

- Thời gian phê duyệt: Không quy định 

5. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ khoản viện trợ 

6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.  

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh hoặc các Bộ, ngành. 

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định  

8. Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn kiện chƣơng trình, dự án theo mẫu tại Phụ 

lục I kèm theo Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ về quản 

lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của 

các cơ quan, tổ chức, cá nhân nƣớc ngoài dành cho Việt Nam (có hiệu lực kể từ ngày 

17/9/2020). 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có. 

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ về quản lý và 

sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân nƣớc ngoài dành cho Việt Nam (có hiệu lực kể từ ngày 

17/9/2020); 

Mẫu đơn, mẫu tờ khai kèm theo: Có 
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PHỤ LỤC I 

NỘI DUNG VĂN KIỆN CHƢƠNG TRÌNH, DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT SỬ DỤNG VIỆN TRỢ 

(Kèm theo Nghị định số 80 /2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ) 

(Tên dự án) 

THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ CHƢƠNG TRÌNH, DỰ ÁN 

1. Tên dự án:……………………………………………………… 

2. Mã ngành dự án: …………… Mã số dự án:…………..………… 

3. Tên Bên cung cấp viện trợ:………………………………………… 

4. Cơ quan phê duyệt khoản viện trợ: 

a) Địa chỉ liên lạc:….......................................................................………  

b) Số điện thoại/Fax:…...................................................…............……… 

5. Cơ quan chủ quản: 

a) Địa chỉ liên lạc:….......................................................................………  

b) Số điện thoại/Fax:……...............................................................……… 

6. Chủ dự án: 

a) Địa chỉ liên lạc:…...................................................................…....……  

b) Số điện thoại/Fax:…..................................................….............……… 

7. Thời gian dự kiến thực hiện dự án: 

8. Địa điểm thực hiện dự án (ghi rõ tới cấp huyện, nếu có thể áp dụng đƣợc): 

9. Tổng vốn của dự án: …………...nguyên tệ, tƣơng đƣơng .............USD 

Trong đó: 

d. Vốn viện trợ không hoàn lại: …………….……….nguyên tệ, tƣơng đƣơng……………. USD 

(Theo tỷ giá chuyển đổi do Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam công bố tại thời điểm xây dựng Văn kiện chƣơng 

trình, dự án) 

e. Vốn đối ứng: 

- Tiền mặt: …………...VND tƣơng đƣơng ………USD 

- Hiện vật: tƣơng đƣơng ……VND tƣơng đƣơng ……USD 

f. Vốn do các bên quản lý, thực hiện: 

- Chủ dự án: 

+ Tiền mặt: …………...VND tƣơng đƣơng ………USD 

+ Hiện vật: tƣơng đƣơng ……VND tƣơng đƣơng ……USD 

- Bên tài trợ: 

+ Tiền mặt: …………...VND tƣơng đƣơng ………USD 

+ Hiện vật: tƣơng đƣơng ……VND tƣơng đƣơng ……USD 

d) Vốn viện trợ: 
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- Thuộc nguồn thu ngân sách nhà nƣớc 

- Không thuộc nguồn thu ngân sách nhà nƣớc 

10. Mục tiêu và kết quả chủ yếu của dự án 

Khái quát mục tiêu và các kết quả của dự án 

Chủ Dự án ký tên và đóng dấu 

(Ngày   tháng  năm) 

  

  

  

Đại diện Bên cung cấp viện trợ ký tên và đóng dấu 

(nếu cần) 

(Ngày   tháng  năm) 
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NỘI DUNG VĂN KIỆN CHƢƠNG TRÌNH, DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT 

I. CĂN CỨ HÌNH THÀNH DỰ ÁN 

1. Cơ sở pháp lý của dự án 

a) Quyết định về chức năng, nhiệm vụ của Chủ dự án, Cơ quan chủ quản 

b) Các văn bản pháp lý liên quan khác. 

2. Bối cảnh của dự án 

a) Mô tả chi tiết vai trò, vị trí và sự cần thiết của dự án trong khung khổ quy hoạch, kế hoạch phát 

triển của lĩnh vực có liên quan và của đơn vị thụ hƣởng viện trợ (cơ quan, ngành, lĩnh vực, địa phƣơng). 

b) Nêu các chƣơng trình, dự án tƣơng tự đã và đang thực hiện trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản 

lý của cơ quan chủ quản và các chƣơng trình, dự án đã đƣợc tiếp nhận trong cùng một lĩnh vực để tránh 

trùng lặp và đảm bảo sự phối hợp, chia sẻ kết quả giữa các dự án với nhau nhằm phát huy hiệu quả tối đa. 

3. Các vấn đề sẽ đƣợc giải quyết trong khuôn khổ dự án. 

4. Nêu rõ những đối tƣợng thụ hƣởng trực tiếp của dự án.  

II. CƠ SỞ ĐỀ XUẤT BÊN CUNG CẤP VIỆN TRỢ  

1. Mô tả tính phù hợp của mục tiêu dự án với chính sách và định hƣớng ƣu tiên của Bên cung cấp 

viện trợ. 

2. Nêu các điều kiện ràng buộc theo quy định của Bên cung cấp viện trợ (nếu có) và khả năng đáp 

ứng các điều kiện này của phía Việt Nam. 

III. MỤC TIÊU VÀ KẾT QUẢ DỰ KIẾN CỦA DỰ ÁN  

Mô tả đích mà dự án cần đạt đƣợc khi kết thúc để đáp ứng nhu cầu trực tiếp của đối tƣợng thụ 

hƣởng, từ đó đóng góp vào sự phát triển của xã hội, ngành, lĩnh vực, địa phƣơng. 

IV. NHỮNG CẤU PHẦN VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN  

Mô tả chi tiết kế hoạch thực hiện các cấu phần hoặc tiểu dự án (nếu có) và hoạt động tƣơng ứng của 

dự án theo các nội dung sau: 

1. Mục đích 

2. Các kết quả dự kiến, bao gồm Danh mục hàng hóa (nếu có) 

3. Tổ chức thực hiện 

4. Thời gian bắt đầu và kết thúc 

5. Dự kiến nguồn lực 

V. NGÂN SÁCH DỰ ÁN  

1. Tổng vốn của dự án: … nguyên tệ, tƣơng đƣơng …..USD 

Trong đó: 

a) Vốn viện trợ không hoàn lại:….nguyên tệ, tƣơng đƣơng…. USD 

(Theo tỷ giá chuyển đổi do Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam công bố tại thời điểm xây dựng Văn kiện 

dự án) 

b) Vốn đối ứng:…………...VND tƣơng đƣơng với…………….. USD 

Trong đó: 
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- Hiện vật: tƣơng đƣơng……….. VND     

- Tiền mặt:………VND 

c) Vốn do các bên quản lý, thực hiện: 

- Chủ dự án: 

+ Tiền mặt: …………...VND tƣơng đƣơng ………USD 

+ Hiện vật: tƣơng đƣơng ……VND tƣơng đƣơng ……USD 

- Bên tài trợ: 

+ Tiền mặt: …………...VND tƣơng đƣơng ………USD 

+ Hiện vật: tƣơng đƣơng ……VND tƣơng đƣơng ……USD 

d) Vốn viện trợ: 

- Thuộc nguồn thu ngân sách nhà nƣớc 

- Không thuộc nguồn thu ngân sách nhà nƣớc 

2. Cơ cấu vốn theo: dịch vụ tƣ vấn (ƣớc tính tỷ trọng chuyên gia trong nƣớc/chuyên gia quốc tế), đào 

tạo (trong nƣớc, nƣớc ngoài); thiết bị và vật tƣ (trong nƣớc, nhập khẩu), kinh phí tạo lập các quỹ triển khai 

hoạt động trong dự án (nếu có), các chi phí quản lý; chi phí theo dõi và đánh giá dự án, kiểm toán dự án và 

các chi phí khác. 

3. Cơ chế tài chính áp dụng: 

a) Cơ chế tài chính áp dụng đối với vốn viện trợ 

b) Cơ chế tài chính áp dụng đối với vốn đối ứng 

- Vốn ngân sách nhà nƣớc cấp phát………VND (... %) tổng vốn đối ứng 

(Trong đó: vốn ngân sách trung ƣơng ............….... %, vốn ngân sách địa phƣơng….... %) 

- Vốn của cơ quan chủ quản…………VND (... %) tổng vốn đối ứng 

- Vốn tự cân đối của chủ dự án………VND (... %) tổng vốn đối ứng 

- Vốn đóng góp của các đối tƣợng thụ hƣởng (nếu có)….....VND (... %)  tổng vốn đối ứng. 

VI. CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN  

1. Hình thức giải ngân (qua kho bạc, tài khoản đặc biệt hay tài khoản tạm ứng…) 

2. Tổ chức công tác kế toán, thanh quyết toán 

3. Trách nhiệm quản lý vốn (mở tài khoản, chủ tài khoản…) 

4. Kiểm toán dự án 

VII. TỔ CHỨC QUẢN LÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN  

1. Cơ cấu tổ chức  

2. Hoạt động của Ban quản lý dự án  

VIII. THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN  

1. Xây dựng kế hoạch theo dõi, đánh giá thực hiện dự án  

2. Xây dựng chi tiết kế hoạch đánh giá tình hình thực hiện dự án  

a) Đánh giá ban đầu 
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b) Đánh giá giữa kỳ 

c) Đánh giá kết thúc 

3. Chế độ kiểm tra, báo cáo của dự án 

4. Cơ chế báo cáo 

Tuân theo quy định tại Nghị định số  80/2020/NĐ-CP ngày  08 tháng 7 năm 2020.    

IX. ĐÁNH GIÁ TÍNH BỀN VỮNG CỦA DỰ ÁN SAU KHI KẾT THÖC  

Đánh giá tính bền vững của dự án trên các phƣơng diện: 

1. Bền vững về kết quả: kết quả của dự án đƣợc duy trì và phát triển sau khi dự án kết thúc. 

2. Bền vững về tổ chức: cơ cấu tổ chức, nguồn nhân lực của dự án đƣợc đảm bảo để có thể tiếp tục 

sau khi dự án kết thúc. 

3. Bền vững về tài chính: sau khi hết khoản viện trợ, các hoạt động của dự án có thể tự tạo ra kinh 

phí để tiếp tục các hoạt động cần thiết khác. 

4. Bền vững về môi trƣờng: môi trƣờng tự nhiên quanh khu vực thực hiện dự án đƣợc bảo tồn sau 

khi dự án kết thúc. 
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Thủ tục 47: Lập, thẩm định, quyết định phê duyệt/điều chỉnh, sửa đổi văn 

kiện khoản viện trợ là chƣơng trình, dự án đầu tƣ sử dụng viện trợ không hoàn 

lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

nƣớc ngoài thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp tỉnh. 

1. Trình tự thực hiện: 

1.1. Thời gian thực hiện: Trong giờ hành chính các ngày từ Thứ 2 đến Thứ 6 

hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày Lễ, Tết theo quy định). 

1.2. Địa điểm thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Thanh Hóa (Số 45B Đại 

lộ Lê Lợi, phƣờng Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa). 

1.3. Trình tự thực hiện:  

- Bƣớc 1: Chủ khoản viện trợ lập văn kiện chƣơng trình, dự án đầu tƣ sử dụng 

viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân nƣớc ngoài. Đối với dự án viện trợ có nội dung đầu tƣ công, đầu tƣ xây 

dựng phải đƣợc xây dựng theo quy định của pháp luật về quản lý đầu tƣ công và đầu 

tƣ xây dựng công trình 

- Bƣớc 2: Chủ khoản viện trợ gửi Sở Kế hoạch và Đầu tƣ văn bản đề nghị phê 

duyệt/điều chỉnh chƣơng trình, dự án. 

- Bƣớc 3: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ gửi bộ hồ sơ tới Sở Tài chính, Công an tỉnh 

và các sở, ban, ngành có chức năng liên quan ở địa phƣơng để xin ý kiến. Trƣờng 

hợp nội dung khoản viện trợ vƣợt quá thẩm quyền quản lý của địa phƣơng, Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để gửi lấy ý kiến của các bộ, 

ngành có liên quan. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các cơ quan liên quan, Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ đánh giá:  

+ Đối với dự án viện trợ có nội dung đầu tƣ công, đầu tƣ xây dựng phải theo 

quy định của pháp luật về quản lý đầu tƣ công và đầu tƣ xây dựng công trình.  

+ Tính phù hợp của mục tiêu chƣơng trình, dự án với mục tiêu phát triển cụ thể 

của bộ, ngành, địa phƣơng, đơn vị thực hiện và thụ hƣởng chƣơng trình, dự án;  

+ Tƣ cách pháp nhân của các bên cung cấp viện trợ và bên tiếp nhận viện trợ 

và tính hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam của các tổ chức, cá nhân có 

liên quan; sự phù hợp giữa mục đích viện trợ và chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền 

của bên tiếp nhận viện trợ;  

+ Khả năng tiếp nhận, tổ chức thực hiện của Chủ khoản viện trợ; Khả năng 

đóng góp đối ứng của phía Việt Nam;  

+ Các nội dung về cơ chế tài chính trong nƣớc đối với viện trợ thuộc nguồn thu 

ngân sách nhà nƣớc; Tính hợp lý trong cơ cấu ngân sách của chƣơng trình, dự án 

dành cho các hạng mục chủ yếu của chƣơng trình, dự án;  
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+ Những cam kết, điều kiện tiên quyết và các điều kiện khác của các bên tham 

gia;  

+ Hiệu quả, tác động về kinh tế - xã hội, an ninh, trật tự xã hội, khả năng vận 

dụng kết quả chƣơng trình, dự án vào thực tiễn và tính bền vững của chƣơng trình, dự 

án sau khi kết thúc.  

+ Sở Kế hoạch và Đầu tƣ có ý kiến kết luận làm cơ sở để báo cáo Cơ quan chủ 

quản. 

- Bƣớc 4: Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt/điều chỉnh chƣơng trình, 

dự án với các nội dung: Tên chƣơng trình, dự án; tên cơ quan chủ quản, chủ chƣơng 

trình, dự án, Bên cung cấp viện trợ, đồng cung cấp viện trợ nƣớc ngoài; mục tiêu và 

kết quả chủ yếu; thời gian và địa điểm thực hiện; tổng vốn của chƣơng trình, dự án; 

cơ chế tài chính trong nƣớc ; phƣơng thức quản lý thực hiện. 

- Bƣớc 5: Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày cấp có thẩm quyền ban hành 

quyết định phê duyệt/điều chỉnh khoản viện trợ, cơ quan chủ quản thông báo cho Bên 

cung cấp viện trợ về quyết định phê duyệt khoản viện trợ, đồng thời gửi Bộ Kế hoạch 

và Đầu tƣ, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan Quyết định phê duyệt của cơ 

quan chủ quản để giám sát và phối hợp thực hiện. 

 2. Cách thức thực hiện: Trực tuyến qua Hệ thống phần mềm quản lý văn bản 

và hồ sơ công việc (TD office). 

3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

3.1. Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thẩm định và trình xem xét, 

quyết định phê duyệt/điều chỉnh, sửa đổi chƣơng trình, dự án (kèm theo dự thảo 

Quyết định của UBND tỉnh). 

- Văn bản đề nghị phê duyệt/ điều chỉnh chƣơng trình, dự án;  

- Văn bản nhất trí cung cấp viện trợ của Bên cung cấp viện trợ. 

- Văn kiện chƣơng trình, dự án; 

- Văn kiện chƣơng trình, dự án phải đƣợc xây dựng theo quy định của pháp 

luật về quản lý đầu tƣ công và đầu tƣ xây dựng công trình. 

- Giấy tờ chứng minh tƣ cách pháp nhân (không áp dụng với trƣờng hợp Bên 

cung cấp viện trợ là các cơ quan đại diện ngoại giao, các cơ quan thuộc chính phủ, 

chính quyền địa phƣơng nƣớc ngoài). 

+ Đối với các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài đã đăng ký tại Việt Nam: Bản 

sao Giấy đăng ký do cơ quan nhà nƣớc Việt Nam có thẩm quyền cấp;  
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+ Đối với cá nhân cung cấp viện trợ: Bản sao công chứng hộ chiếu còn hiệu 

lực;  

+ Đối với các bên cung cấp viện trợ khác: Bản sao công chứng giấy tờ hợp lệ 

chứng minh địa vị pháp lý của tổ chức.  

3.2. Số lượng: 06 bộ, các tài liệu bằng tiếng nƣớc ngoài phải có bản dịch tiếng 

Việt đã đƣợc công chứng kèm theo. 

4. Thời hạn giải quyết:  

- Thời gian thẩm định: không quá 20 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

- Thời gian phê duyệt: Không quy định 

5. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ khoản viện trợ 

6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.  

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh hoặc các Bộ, ngành khi cần 

thiết . 

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định 

8. Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn kiện chƣơng trình, dự án theo mẫu tại Phụ 

lục II kèm theo Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ về quản 

lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của 

các cơ quan, tổ chức, cá nhân nƣớc ngoài dành cho Việt Nam (có hiệu lực kể từ ngày 

17/9/2020). 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có. 

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ về quản lý và 

sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân nƣớc ngoài dành cho Việt Nam (có hiệu lực kể từ ngày 

17/9/2020); 

Mẫu đơn, mẫu tờ khai kèm theo: Có 
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PHỤ LỤC II 

NỘI DUNG VĂN KIỆN CHƢƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐẦU TƢ SỬ DỤNG VIỆN TRỢ 

(Kèm theo Nghị định số 80 /2020/NĐ-CP ngày 8/7/2020 của Chính phủ) 

(Tên dự án) 

THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ CHƢƠNG TRÌNH, DỰ ÁN 

1. Tên dự án: 

2. Mã ngành dự án: 

3. Tên Bên cung cấp viện trợ: 

4. Cơ quan phê duyệt khoản viện trợ: 

a) Địa chỉ liên lạc:….................................................................………......  

b) Số điện thoại/Fax:…...................................................................……… 

5. Cơ quan chủ quản: 

a)   Địa chỉ liên lạc:……………….……………………………………..  

b) Số điện thoại/Fax:……………………………………………..……… 

6. Chủ dự án dự kiến: 

a)   Địa chỉ liên lạc:…………………………………………...…………..  

b) Số điện thoại/Fax:………………………………………………...…… 

7. Thời gian dự kiến thực hiện dự án: 

8. Địa điểm thực hiện dự án: 

9. Tổng vốn của dự án: ……nguyên tệ, tƣơng đƣơng……..USD 

Trong đó: 

a) Vốn viện trợ không hoàn lại: …nguyên tệ, tƣơng đƣơng… USD 

(Theo tỷ giá chuyển đổi do Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam công bố tại thời điểm xây dựng Văn kiện dự án) 

b) Vốn đối ứng: 

- Tiền mặt: …………...VND tƣơng đƣơng với…………….. USD 

- Hiện vật: tƣơng đƣơng ……...VND tƣơng đƣơng với……….. USD 

c) Vốn do các bên quản lý, thực hiện: 

- Chủ dự án: 

+ Tiền mặt: …………...VND tƣơng đƣơng ………USD 

+ Hiện vật: tƣơng đƣơng ……VND tƣơng đƣơng ……USD 

- Bên tài trợ: 

+ Tiền mặt: …………...VND tƣơng đƣơng ………USD 

+ Hiện vật: tƣơng đƣơng ……VND tƣơng đƣơng ……USD 

d) Vốn viện trợ: 

- Thuộc nguồn thu ngân sách nhà nƣớc 
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- Không thuộc nguồn thu ngân sách nhà nƣớc 

10. Mục tiêu và kết quả chủ yếu của dự án 

Khái quát mục tiêu và các kết quả của dự án 

  

Đại diện Chủ dự án ký tên và đóng dấu 

(Ngày   tháng  năm) 

  

  

Đại diện Bên cung cấp viện trợ ký tên và đóng dấu (nếu 

cần) 

(Ngày   tháng  năm) 
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NỘI DUNG VĂN KIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƢ SỬ DỤNG VỐN VIỆN TRỢ 

I. BỐI CẢNH VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA DỰ ÁN  

1. Mô tả tóm tắt quy hoạch, kế hoạch phát triển của đơn vị thụ hƣởng (cơ quan, ngành, lĩnh vực) liên 

quan đến nội dung của dự án và sự cần thiết, vai trò, vị trí của dự án trong quy hoạch, kế hoạch đó. 

2. Khái quát các chƣơng trình, dự án khác đã và đang thực hiện bằng những nguồn vốn khác nhau 

nhằm mục đích hỗ trợ giải quyết các vấn đề có liên quan của đơn vị đề xuất dự án. 

3. Khái quát những vấn đề cần giải quyết trong phạm vi của dự án đề xuất. 

4. Nêu rõ những đối tƣợng thụ hƣởng trực tiếp của dự án đề xuất. 

II. CƠ SỞ ĐỀ XUẤT BÊN CUNG CẤP VIỆN TRỢ  

1. Tính phù hợp của mục tiêu dự án với chính sách và định hƣớng ƣu tiên của Bên cung cấp viện trợ. 

2. Phân tích lý do lựa chọn và lợi thế của Bên cung cấp viện trợ về công nghệ, kinh nghiệm quản lý, 

tƣ vấn chính sách thuộc lĩnh vực đƣợc viện trợ. 

3. Các điều kiện ràng buộc theo quy định của Bên cung cấp viện trợ (nếu có) và khả năng đáp ứng 

các điều kiện này của phía ViệtNam. 

III. CÁC MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN  

1. Mục tiêu dài hạn 

2. Mục tiêu ngắn hạn 

IV. CÁC KẾT QUẢ CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN  

Kết quả dự kiến đạt đƣợc của dự án và các chỉ số đo lƣờng các kết quả đó (theo từng cấu phần, hạng 

mục nếu có). 

V. CẤU PHẦN, HẠNG MỤC, HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU VÀ DỰ KIẾN PHÂN BỔ NGUỒN 

LỰC CỦA DỰ ÁN  

Mô tả tóm tắt các cấu phần, hạng mục, hoạt động chủ yếu theo từng kết quả dự kiến của dự án (trong 

đó nêu rõ từng kết quả theo từng cấu phần, hạng mục) và nguồn lực dự kiến tƣơng ứng. 

VI. NGÂN SÁCH CỦA DỰ ÁN  

1. Đối với vốn viện trợ  

Vốn viện trợ:…………nguyên tệ, tƣơng đƣơng………...USD 

2. Đối với vốn đối ứng 

Vốn đối ứng:…………. VND 

Trong đó: 

- Hiện vật: tƣơng đƣơng ……….. VND 

- Tiền mặt:………VND 

Nguồn vốn đối ứng đƣợc huy động theo một hoặc một số hình thức sau: 

a) Vốn ngân sách trung ƣơng cấp phát…………..VND (…%) tổng vốn đối ứng 

b) Vốn khác (nêu rõ nguồn vốn): ………………VND (…%)  tổng vốn đối ứng 

3. Vốn do các bên quản lý, thực hiện: 

- Chủ dự án: 
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+ Tiền mặt: …………...VND tƣơng đƣơng ………USD 

+ Hiện vật: tƣơng đƣơng ……VND tƣơng đƣơng ……USD 

- Bên tài trợ: 

+ Tiền mặt: …………...VND tƣơng đƣơng ………USD 

+ Hiện vật: tƣơng đƣơng ……VND tƣơng đƣơng ……USD 

4 Vốn viện trợ: 

- Thuộc nguồn thu ngân sách nhà nƣớc 

- Không thuộc nguồn thu ngân sách nhà nƣớc 

5. Cơ chế tài chính áp dụng: 

a) Cơ chế tài chính áp dụng đối với vốn viện trợ 

b) Cơ chế tài chính áp dụng đối với vốn đối ứng 

- Vốn ngân sách nhà nƣớc cấp phát………VND (... %) tổng vốn đối ứng 

(Trong đó: vốn ngân sách trung ƣơng ….................... %, vốn ngân sách   địa phƣơng…..... ..... %) 

- Vốn của cơ quan chủ quản…………VND (... %) tổng vốn đối ứng 

- Vốn tự cân đối của chủ dự án………VND (... %) tổng vốn đối ứng 

- Vốn đóng góp của các đối tƣợng thụ hƣởng (nếu có)….....VND (... %)  tổng vốn đối ứng. 

VII. TỔ CHỨC QUẢN LÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN  

Phƣơng thức tổ chức quản lý thực hiện dự án. 

VIII. PHÂN TÍCH SƠ BỘ HIỆU QUẢ DỰ ÁN  

1. Đánh giá hiệu quả trực tiếp đối với đơn vị thực hiện. 

2. Đánh giá tác động kinh tế, xã hội và môi trƣờng đối với ngành, lĩnh vực và địa phƣơng. 

3. Đánh giá tính bền vững của dự án sau khi kết thúc. 
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Thủ tục 48: Lập, thẩm định, quyết định phê duyệt/điều chỉnh, sửa đổi văn 

kiện khoản viện trợ phi dự án sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ 

trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nƣớc ngoài thuộc 

thẩm quyền quyết định của UBND cấp tỉnh. 

1. Trình tự thực hiện: 

1.1. Thời gian thực hiện: Trong giờ hành chính các ngày từ Thứ 2 đến Thứ 6 

hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày Lễ, Tết theo quy định). 

1.2. Địa điểm thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Thanh Hóa (Số 45B Đại 

lộ Lê Lợi, phƣờng Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa). 

1.3. Trình tự thực hiện:  

- Bƣớc 1: Chủ khoản viện trợ lập văn kiện phi dự án sử dụng viện trợ không 

hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

nƣớc ngoài. 

- Bƣớc 2: Chủ khoản viện trợ gửi Sở Kế hoạch và Đầu tƣ văn bản đề nghị phê 

duyệt/điều chỉnh chƣơng trình, dự án. 

- Bƣớc 3: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ gửi bộ hồ sơ tới Sở Tài chính, Công an tỉnh 

và các sở, ban, ngành có chức năng liên quan ở địa phƣơng để xin ý kiến. Trƣờng 

hợp nội dung khoản viện trợ vƣợt quá thẩm quyền quản lý của địa phƣơng, Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để gửi lấy ý kiến của các bộ, 

ngành có liên quan. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các cơ quan liên quan, Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ đánh giá:  

+ Tính phù hợp của mục tiêu tiếp nhận phi dự án với mục tiêu phát triển cụ thể 

của bộ, ngành, địa phƣơng, đơn vị thực hiện và thụ hƣởng;  

+ Tƣ cách pháp nhân của các bên cung cấp viện trợ và bên tiếp nhận viện trợ 

và tính hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam của các tổ chức, cá nhân có 

liên quan; sự phù hợp giữa mục đích viện trợ và chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền 

của bên tiếp nhận viện trợ;  

+ Khả năng tiếp nhận, tổ chức thực hiện của Chủ khoản viện trợ; Khả năng 

đóng góp đối ứng của phía Việt Nam;  

+ Các nội dung về cơ chế tài chính trong nƣớc đối với viện trợ thuộc nguồn thu 

ngân sách nhà nƣớc;  

+ Những cam kết, điều kiện tiên quyết và các điều kiện khác của các bên tham 

gia;  
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+ Hiệu quả, tác động về kinh tế - xã hội, an ninh, trật tự xã hội, khả năng vận 

dụng kết quả vào thực tiễn và tính bền vững và hiệu quả của viện trợ phi dự án sau 

khi kết thúc.  

+ Sở Kế hoạch và Đầu tƣ có ý kiến kết luận làm cơ sở để báo cáo Cơ quan chủ 

quản. 

- Bƣớc 4: Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt/điều chỉnh phi dự án với 

các nội dung: Tên phi dự án; tên cơ quan chủ quản, chủ chƣơng trình, dự án, Bên 

cung cấp viện trợ, đồng cung cấp viện trợ nƣớc ngoài; mục tiêu và kết quả chủ yếu; 

thời gian và địa điểm thực hiện; tổng vốn của phi dự án; cơ chế tài chính trong nƣớc; 

phƣơng thức quản lý thực hiện. 

Bƣớc 5: Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày cấp có thẩm quyền ban hành quyết 

định phê duyệt/điều chỉnh khoản viện trợ, cơ quan chủ quản thông báo cho Bên cung 

cấp viện trợ về quyết định phê duyệt khoản viện trợ, đồng thời gửi Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan Quyết định phê duyệt của cơ quan 

chủ quản để giám sát và phối hợp thực hiện. 

 2. Cách thức thực hiện: Trực tuyến qua Hệ thống phần mềm quản lý văn bản 

và hồ sơ công việc (TD office). 

3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

3.1. Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thẩm định và trình xem xét, 

quyết định phê duyệt/điều chỉnh, sửa đổi phi dự án (kèm theo dự thảo Quyết định của 

UBND tỉnh). 

- Văn bản đề nghị phê duyệt/điều chỉnh phi dự án;  

- Văn bản nhất trí cung cấp viện trợ của Bên cung cấp viện trợ. 

- Văn kiện phi dự án; 

- Chứng thƣ giám định chất lƣợng hàng hóa đƣợc cấp bởi tổ chức giám định 

hợp pháp và đủ năng lực đƣợc Việt Nam hoặc nƣớc sở tại công nhận. Chứng thƣ 

giám định phải nêu kết luận về chất lƣợng của hàng hóa, thiết bị, phƣơng tiện vận tải 

đạt yêu cầu của tiêu chuẩn Việt Nam hoặc đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn tƣơng 

đƣơng đƣợc Việt Nam chấp nhận. 

- Đối với khoản viện trợ phi dự án là các phƣơng tiện vận tải đã qua sử dụng, 

cần có thêm các văn bản sau: bản dịch tiếng Việt đã đƣợc công chứng của bản đăng 

ký hoặc Giấy chứng nhận sở hữu phƣơng tiện của Bên cung cấp viện trợ; bản dịch 

tiếng Việt đã đƣợc công chứng của giấy Chứng nhận đăng kiểm của cơ quan có thẩm 

quyền của nƣớc Bên cung cấp viện trợ. Trong trƣờng hợp có phƣơng tiện tạm nhập 
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tái xuất thì cần có Giấy Chứng nhận đăng kiểm của cơ quan có thẩm quyền của Việt 

Nam. 

- Giấy tờ chứng minh tƣ cách pháp nhân (không áp dụng với trƣờng hợp Bên 

cung cấp viện trợ là các cơ quan đại diện ngoại giao, các cơ quan thuộc chính phủ, 

chính quyền địa phƣơng nƣớc ngoài). 

+ Đối với các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài đã đăng ký tại Việt Nam: Bản 

sao Giấy đăng ký do cơ quan nhà nƣớc Việt Nam có thẩm quyền cấp;  

+ Đối với cá nhân cung cấp viện trợ: Bản sao công chứng hộ chiếu còn hiệu 

lực;  

+ Đối với các bên cung cấp viện trợ khác: Bản sao công chứng giấy tờ hợp lệ 

chứng minh địa vị pháp lý của tổ chức.  

3.2. Số lượng: 06 bộ, các tài liệu bằng tiếng nƣớc ngoài phải có bản dịch tiếng 

Việt đã đƣợc công chứng kèm theo. 

4. Thời hạn giải quyết:  

- Thời gian thẩm định: không quá 20 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

- Thời gian phê duyệt: Không quy định 

5. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ khoản viện trợ  

6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.  

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh hoặc các Bộ, ngành. 

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo quyết định của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về tiếp nhận phi dự án 

8. Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn kiện phi dự án theo mẫu tại Phụ lục III 

kèm theo Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ về quản lý và 

sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân nƣớc ngoài dành cho Việt Nam (có hiệu lực kể từ ngày 

17/9/2020). 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có. 

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ về quản lý và 

sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ 
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quan, tổ chức, cá nhân nƣớc ngoài dành cho Việt Nam (có hiệu lực kể từ ngày 

17/9/2020); 

Mẫu đơn, mẫu tờ khai kèm theo: Có 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



88 

PHỤ LỤC III 

NỘI DUNG VĂN KIỆN PHI DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN VIỆN TRỢ 

(Kèm theo Nghị định số 80 /2020/NĐ-CP ngày 8/7/2020 của Chính phủ) 

(tên phi dự án) 

VII. Căn cứ tiếp nhận phi dự án 

1. Cơ sở pháp lý của phi dự án 

a) Quyết định về chức năng, nhiệm vụ của Chủ khoản viện trợ, Cơ quan chủ quản  

b) Các văn bản pháp lý liên quan khác. 

2. Bối cảnh của dự án 

a) Mô tả chi tiết vai trò, vị trí và sự cần thiết tiếp nhận phi dự án trong khung khổ quy hoạch, kế 

hoạch phát triển của lĩnh vực có liên quan và của đơn vị thụ hƣởng viện trợ (cơ quan, ngành, lĩnh vực, địa 

phƣơng). 

b) Nêu các chƣơng trình, dự án, phi dự án tƣơng tự đã và đang thực hiện trong lĩnh vực thuộc thẩm 

quyền quản lý của cơ quan chủ quản và các khoản viện trợ đãđƣợc tiếp nhận trong cùng một lĩnh vực để 

tránh trùng lặp và đảm bảo sự phối hợp, chia sẻ kết quả nhằm phát huy hiệu quả tối đa. 

3. Nêu rõ những đối tƣợng thụ hƣởng trực tiếp của phi dự án.  

VIII. Cơ sở đề xuất Bên cung cấp viện trợ 

1. Mô tả tính phù hợp  

2. Nêu các điều kiện ràng buộc theo quy định của Bên cung cấp viện trợ (nếu có) và khả năng đáp 

ứng các điều kiện này của phía Việt Nam. 

IX. Mục tiêu tiếp nhận phi dự án 

Mô tả đích cần đạt đƣợc để đáp ứng nhu cầu trực tiếp của đối tƣợng thụ hƣởng, từ đó đóng góp vào 

sự phát triển của xã hội, ngành, lĩnh vực, địa phƣơng. 

IV. Các thông số cơ bản của phi dự án 

Mô tả chi tiết về các thông số kỹ thuật, hoặc hoạt động cụ thể của phi dự án  

Danh mục hàng hóa (nếu có) 

V. Ngân sách hoặc trị giá viện trợ của phi dự án 

1. Tổng vốn của  phi dự án: …………..USD 

Trong đó: 

c) Vốn viện trợ không hoàn lại:….nguyên tệ, tƣơng đƣơng…. USD 

(theo tỷ giá chuyển đổi do Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam công bố tại thời điểm xây dựng Văn kiện 

phi dự án) 

d) Vốn đối ứng:…………...VND tƣơng đƣơng với…………….. USD 

Trong đó: 

- Hiện vật: tƣơng đƣơng……….. VND 

-Tiền mặt:………VND 

2. Nguồn vốn đƣợc huy động theo một hoặc một số các hình thức sau: 



89 

- Vốn ngân sách nhà nƣớc cấp phát………VND (... %) tổng vốn đối ứng 

(trong đó: vốn NS trung ƣơng ….... %, vốn NS địa phƣơng….... %) 

- Vốn của cơ quan chủ quản…………VND (... %)tổng vốn đối ứng 

- Vốn tự cân đối của chủ dự án………VND (... %)tổng vốn đối ứng 

- Vốn đóng góp của các đối tƣợng thụ hƣởng (nếu có)….....VND (... %)  tổng vốn đối ứng. 

3 Vốn do các bên quản lý, thực hiện: 

a) Chủ dự án: 

- Tiền mặt: …………...VND tƣơng đƣơng ………USD 

- Hiện vật: tƣơng đƣơng ……VND tƣơng đƣơng ……USD 

b) Bên tài trợ: 

- Tiền mặt: …………...VND tƣơng đƣơng ………USD 

- Hiện vật: tƣơng đƣơng ……VND tƣơng đƣơng ……USD 

4. Vốn viện trợ: 

a) Thuộc nguồn thu ngân sách nhà nƣớc 

b) Không thuộc nguồn thu ngân sách nhà nƣớc 

VI. Các quy định về quản lý phi dự án 

1. Quy định về quản lý tài sản, chuyển giao tài sản 

2. Quy định về chế độ báo cáo   

 

 

 

 

 

 

  



90 

Thủ tục 49: Phê duyệt Kế hoạch tổng thể thực hiện chƣơng trình, dự án sử 

dụng vốn ODA, vốn vay ƣu đãi, vốn đối ứng 

1. Trình tự thực hiện:  

1.1. Thời gian thực hiện: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ, tết theo quy định). 

1.2. Địa điểm thực hiện: Văn phòng UBND tỉnh (số 35 Đại lộ Lê Lợi, phƣờng 

Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) 

1.3. Trình tự thực hiện: (Điều 42 Nghị định số 114/2021/NĐ-CP) 

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký điều ƣớc quốc tế cụ thể, thỏa thuận về 

vốn ODA, vốn vay ƣu đãi, căn cứ Báo cáo nghiên cứu khả thi, Văn kiện chƣơng 

trình, dự án đã đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt, quyết định đầu tƣ chƣơng trình, 

dự án và điều ƣớc quốc tế cụ thể, thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ƣu đãi đối với 

chƣơng trình, dự án, chủ dự án phối hợp với nhà tài trợ nƣớc ngoài lập hoặc rà soát, 

cập nhật kế hoạch tổng thể thực hiện chƣơng trình, dự án, trình cơ quan chủ quản 

xem xét và phê duyệt. 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt kế hoạch tổng thể thực 

hiện chƣơng trình, dự án, cơ quan chủ quản chƣơng trình, dự án, gửi Quyết định phê 

duyệt kèm theo kế hoạch tổng thể thực hiện chƣơng trình, dự án cho Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan và nhà tài trợ nƣớc ngoài phục vụ 

công tác giám sát, đánh giá và phối hợp thực hiện chƣơng trình, dự án. 

2. Cách thức thực hiện: Trực tuyến hoặc trực tiếp hoặc qua bƣu chính 

3. Thành phần hồ sơ: 

 3.1 Thành phần hồ sơ: 

Kế hoạch tổng thể thực hiện chƣơng trình, dự án đƣợc lập cho toàn bộ thời gian 

thực hiện chƣơng trình, dự án và phải bao gồm tất cả hợp phần, hạng mục, nhóm hoạt 

động, nguồn vốn tƣơng ứng (vốn ODA, vốn vay ƣu đãi, vốn đối ứng) và tiến độ thực 

hiện dự kiến kèm theo. 

 3.2 Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ. 

4. Thời hạn giải quyết: Không quy định 

5. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ dự án phối hợp với nhà tài 

trợ nƣớc ngoài lập hồ sơ. 

6. Cơ quan thực hiện: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh 
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- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng UBND tỉnh; Sở, ngành đƣợc 

UBND tỉnh giao  

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị có liên quan. 

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

- Kế hoạch tổng thể thực hiện chƣơng trình, dự án đƣợc phê duyệt 

8. Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có. 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): Không có. 

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tƣ công năm 2019; 

- Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ về quản lý và 

sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ƣu đãi của nhà tài trợ 

nƣớc ngoài. 

- Nghị định số 20/2023/NĐ-CP ngày 04/5/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 114/2021/NĐ-CP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-114-2021-nd-cp-quan-ly-va-su-dung-von-ho-tro-phat-trien-chinh-thuc-oda-497880.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-20-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-114-2021-nd-cp-von-ho-tro-phat-trien-chinh-thuc-565203.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-114-2021-nd-cp-quan-ly-va-su-dung-von-ho-tro-phat-trien-chinh-thuc-oda-497880.aspx
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Thủ tục 50: Phê duyệt Kế hoạch thực hiện chƣơng trình, dự án sử dụng 

vốn ODA, vốn vay ƣu đãi, vốn đối ứng hằng năm 

1. Trình tự thực hiện:  

1.1. Thời gian thực hiện: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ, tết theo quy định). 

1.2. Địa điểm thực hiện: Văn phòng UBND tỉnh (số 35 Đại lộ Lê Lợi, phƣờng 

Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) 

1.3. Trình tự thực hiện: (Điều 43 Nghị định số 114/2021/NĐ-CP) 

Bƣớc 1. Trên cơ sở kế hoạch tổng thể thực hiện chƣơng trình, dự án đã đƣợc cơ 

quan chủ quản phê duyệt; căn cứ tình hình giải ngân thực tế và kế hoạch giải ngân 

theo điều ƣớc quốc tế, thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ƣu đãi đối với chƣơng trình, 

dự án, chủ dự án xem xét và trình ngƣời đứng đầu cơ quan chủ quản phê duyệt kế 

hoạch thực hiện chƣơng trình, dự án hằng năm. Kế hoạch thực hiện chƣơng trình, dự 

án sử dụng vốn ODA, vốn vay ƣu đãi hằng năm là một phần kế hoạch đầu tƣ công 

hằng năm của cơ quan chủ quản. 

Bƣớc 2. Cơ quan chủ quản xem xét, phê duyệt kế hoạch thực hiện chƣơng 

trình, dự án hằng năm. 

Bƣớc 3. Hằng năm, vào thời điểm xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

và dự toán ngân sách nhà nƣớc theo quy định hiện hành, cơ quan chủ quản tổng hợp 

kế hoạch thực hiện chƣơng trình, dự án hằng năm vào kế hoạch đầu tƣ công và kế 

hoạch ngân sách hàng năm của cơ quan chủ quản. 

- Đối với chƣơng trình, dự án vay lại toàn bộ từ ngân sách nhà nƣớc: Hằng 

năm, vào cùng thời điểm xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 

ngân sách nhà nƣớc, chủ dự án lập kế hoạch thực hiện chƣơng trình, dự án trình cơ 

quan chủ quản phê duyệt kế hoạch vốn ODA, vốn vay ƣu đãi gửi Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ, Bộ Tài chính và cơ quan đƣợc ủy quyền cho vay lại để theo dõi, giám sát tình 

hình thực hiện. Cơ quan chủ quản, chủ dự án có trách nhiệm tự cân đối đủ vốn đối 

ứng theo tiến độ thực hiện của chƣơng trình, dự án. 

- Đối với chƣơng trình, dự án vay lại một phần từ ngân sách nhà nƣớc: Tùy 

theo tính chất của từng hợp phần chƣơng trình, dự án (cấp phát toàn bộ hay cho vay 

lại), chủ dự án áp dụng quy trình lập và trình duyệt kế hoạch của chƣơng trình, dự án 

tƣơng ứng với từng hợp phần của chƣơng trình, dự án theo quy định tại khoản 1, 2, 7 

Điều Nghị định số 114/2021/NĐ-CP . 

Bƣớc 4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt kế hoạch thực 

hiện chƣơng trình, dự án hằng năm, chủ dự án gửi cơ quan chủ quản và thông qua cơ 

quan chủ quản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ, các cơ quan có liên quan và nhà tài trợ 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-114-2021-nd-cp-quan-ly-va-su-dung-von-ho-tro-phat-trien-chinh-thuc-oda-497880.aspx
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nƣớc ngoài Quyết định phê duyệt kèm theo kế hoạch thực hiện chƣơng trình, dự án 

hằng năm phục vụ công tác giám sát, đánh giá và phối hợp thực hiện chƣơng trình, 

dự án. 

2. Cách thức thực hiện: Trực tuyến hoặc trực tiếp hoặc qua bƣu chính  

3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

3.1 Thành phần hồ sơ: 

- Nội dung của kế hoạch thực hiện chƣơng trình, dự án hằng năm gồm thông 

tin chi tiết về các hợp phần (chia theo hợp phần hỗ trợ kỹ thuật và đầu tƣ xây dựng), 

các hạng mục và hoạt động chính, các nguồn vốn, bao gồm cả vốn đối ứng và tiến độ 

thực hiện dự kiến kèm theo. 

 3.2 Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ. 

4. Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

5. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ dự án  

6. Cơ quan thực hiện: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng UBND tỉnh; Sở, ngành đƣợc 

UBND tỉnh giao  

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị có liên quan. 

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

- Kế hoạch thực hiện chƣơng trình, dự án hằng năm đƣợc phê duyệt 

8. Phí, lệ phí: Không có. 

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.  

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): Không có. 

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tƣ công; 

- Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ về quản lý và 

sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ƣu đãi của nhà tài trợ 

nƣớc ngoài. 

- Nghị định số 20/2023/NĐ-CP ngày 04/5/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 114/2021/NĐ-CP . 

 

  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-114-2021-nd-cp-quan-ly-va-su-dung-von-ho-tro-phat-trien-chinh-thuc-oda-497880.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-20-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-114-2021-nd-cp-von-ho-tro-phat-trien-chinh-thuc-565203.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-114-2021-nd-cp-quan-ly-va-su-dung-von-ho-tro-phat-trien-chinh-thuc-oda-497880.aspx
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Thủ tục 51: Quyết định và công bố giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh 

nghiệp nhà nước và công ty TNHH một thành viên do doanh nghiệp nhà nước 

đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần thẩm quyền của UBND tỉnh.  

1. Trình tự thực hiện: 

1.1. Thời gian thực hiện: Trong giờ hành chính các ngày từ Thứ 2 đến Thứ 6 

hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày Lễ, Tết theo quy định). 

1.2. Địa điểm thực hiện: Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa (Số 35 Đại lộ  Lê 

Lợi, phƣờng Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).  

1.3. Trình tự thực hiện:  

1. Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc. 

a) Căn cứ vào kế hoạch cổ phần hóa trong Danh mục sắp xếp doanh nghiệp 

nhà nƣớc đã đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt, cơ quan đại diện chủ sở hữu 

quyết định cổ phần hóa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và kế hoạch, lộ trình triển 

khai công tác cổ phần hóa. 

b) Trƣởng Ban Chỉ đạo lựa chọn và ra quyết định thành lập Tổ giúp việc cổ 

phần hóa trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định thành lập Ban 

Chỉ đạo. 

2. Ban Chỉ đạo chỉ đạo Tổ giúp việc phối hợp cùng với doanh nghiệp chuẩn bị 

hồ sơ, tài liệu liên quan trình cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định phê duyệt dự 

toán chi phí cổ phần hóa, quyết định lựa chọn tƣ vấn cổ phần hóa theo chế độ quy 

định. 

3. Tổ chức kiểm kê, xử lý những vấn đề về tài chính và tổ chức xác định giá trị 

doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp phối hợp với tổ chức tƣ vấn tiến hành: 

a) Kiểm kê, phân loại tài sản và quyết toán tài chính, quyết toán thuế, phối hợp 

với các cơ quan có liên quan xử lý những vấn đề về tài chính đến thời điểm xác định 

giá trị doanh nghiệp. 

b) Gửi phƣơng án sử dụng đất đã đƣợc duyệt cùng toàn bộ hồ sơ có liên quan 

đến Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng trên địa bàn để xin ý kiến 

về giá đất làm căn cứ để xác định giá trị doanh nghiệp. 

c) Tổ chức xác định giá trị doanh nghiệp. 

Ban Chỉ đạo chỉ đạo Tổ giúp việc phối hợp cùng với doanh nghiệp và tổ chức 

tƣ vấn tổ chức xác định giá trị doanh nghiệp theo quy định. Trƣờng hợp Tổ chức tƣ 
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vấn có chức năng định giá thì có thể thuê trọn gói về lập phƣơng án cổ phần hóa, xác 

định giá trị doanh nghiệp, tổ chức bán cổ phần. 

4. Quyết định và công bố giá trị doanh nghiệp. 

Ban Chỉ đạo thẩm tra kết quả kiểm kê, phân loại tài sản và kết quả xác định giá 

trị doanh nghiệp, báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định công bố giá trị 

doanh nghiệp. 

Đối với các doanh nghiệp thuộc phạm vi thực hiện kiểm toán quy định 

tại khoản 1 Điều 26 Nghị định 126/2017/NĐ-CP, Ban Chỉ đạo trình cơ quan đại diện 

chủ sở hữu quyết định giá trị doanh nghiệp gửi văn bản và hồ sơ đề nghị cơ quan 

kiểm toán nhà nƣớc thực hiện kiểm toán kết quả tƣ vấn định giá và xử lý các vấn đề 

tài chính trƣớc khi chính thức công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa. 

Quyết định công bố giá trị doanh nghiệp phải ghi rõ các khoản công nợ và tài 

sản đã loại trừ khi xác định giá trị doanh nghiệp để bàn giao sang Công ty Mua bán 

nợ Việt Nam quy định tại khoản 2 Điều 14, khoản 2 và khoản 3 Điều 15 Nghị định 

126/2017/NĐ-CP. 

2. Cách thức thực hiện: Trực tuyến qua Hệ thống phần mềm quản lý văn bản 

và hồ sơ công việc (TD office). 

3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

3.1. Thành phần hồ sơ : Theo Phụ lục II Nghị định số 126/2017/NĐ-CP: 

Ban Chỉ đạo chỉ đạo Tổ giúp việc phối hợp cùng với doanh nghiệp chuẩn bị hồ 

sơ, tài liệu liên quan bao gồm: 

- Các Hồ sơ pháp lý về thành lập doanh nghiệp. 

- Các Hồ sơ pháp lý về tài sản, nguồn vốn, công nợ của doanh nghiệp. 

- Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế của công ty đến thời điểm xác 

định giá trị doanh nghiệp. 

- Lập dự toán chi phí cổ phần hóa theo chế độ quy định. 

- Phƣơng án sử dụng đất của doanh nghiệp đang quản lý phù hợp với quy định 

của pháp luật đất đai, pháp luật về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nƣớc 

trong từng thời kỳ đã đƣợc cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền phê duyệt. 

- Lập danh sách và phƣơng án sử dụng lao động đang quản lý. 

- Lựa chọn phƣơng pháp, hình thức xác định giá trị doanh nghiệp, lựa chọn 

thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp và 

các văn bản hƣớng dẫn có liên quan đến cổ phần hóa. 

3.2. Số lượng hồ sơ: Tối thiểu 01 bộ 
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3. Thời hạn giải quyết: Cơ quan đại diện chủ sở hữu có trách nhiệm xem xét, 

quyết định và công bố giá trị doanh nghiệp trong thời hạn không quá 15 ngày làm 

việc kể từ khi tiếp nhận đủ hồ sơ (bao gồm cả Kết luận của Kiểm toán nhà nƣớc đối 

với các doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 26 Nghị định 126/2017/NĐ-CP). 

4. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Các sở, ngành và doanh nghiệp 

cổ phần hoá. 

5. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc. 

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan. 

6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định và công bố giá trị 

doanh nghiệp của cơ quan chủ sở hữu. 

7. Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định 

8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nƣớc đầu tƣ vào sản xuất, kinh doanh tại 

doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;  

- Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển 

doanh nghiệp nhà nƣớc và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh 

nghiệp nhà nƣớc đầu tƣ 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần;  

- Thông tƣ số 41/2018/TT-BTC ngày 04/5/2018 hƣớng dẫn một số nội dung về 

xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp nhà nƣớc 

và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nƣớc đầu tƣ 

100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần. 
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Thủ tục 52: Phê duyệt phương án cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước và 

công ty TNHH một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều 

lệ thành công ty cổ phần thẩm quyền của UBND tỉnh 

1. Trình tự thực hiện: 

1.1. Thời gian thực hiện: Trong giờ hành chính các ngày từ Thứ 2 đến Thứ 6 

hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày Lễ, Tết theo quy định). 

1.2. Địa điểm thực hiện: Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa (Số 35 Đại lộ  Lê 

Lợi, phƣờng Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa). 

1.3. Trình tự thực hiện:  

1. Căn cứ quyết định công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa và tình hình 

thực tế của doanh nghiệp, Ban Chỉ đạo chỉ đạo Tổ giúp việc phối hợp cùng với doanh 

nghiệp, tổ chức tƣ vấn xây dựng Phƣơng án cổ phần hóa doanh nghiệp.  

2. Ban Chỉ đạo chỉ đạo Tổ giúp việc cùng với doanh nghiệp phối hợp với tổ 

chức tƣ vấn tổ chức công khai Phƣơng án cổ phần hóa và gửi tới từng bộ phận trong 

công ty để nghiên cứu trƣớc khi tổ chức Hội nghị ngƣời lao động (bất thƣờng). 

Sau Hội nghị ngƣời lao động, Tổ giúp việc, doanh nghiệp phối hợp với tổ chức 

tƣ vấn hoàn thiện Phƣơng án cổ phần hóa để trình cơ quan đại diện chủ sở hữu phê 

duyệt. 

3. Ban Chỉ đạo thẩm định phƣơng án cổ phần hóa báo cáo cơ quan đại diện chủ 

sở hữu phê duyệt phƣơng án cổ phần hóa phê duyệt. 

Đối với các doanh nghiệp có giá trị thực tế doanh nghiệp thấp hơn các khoản 

phải trả quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định này, cơ quan đại diện chủ sở hữu chỉ 

đạo Ban Chỉ đạo và doanh nghiệp phối hợp với Công ty Mua bán nợ Việt Nam và các 

chủ nợ của doanh nghiệp xây dựng phƣơng án tái cơ cấu doanh nghiệp. Căn cứ tính 

hiệu quả và khả thi của phƣơng án tái cơ cấu doanh nghiệp, cơ quan đại diện chủ sở 

hữu quyết định phê duyệt phƣơng án tái cơ cấu để chuyển doanh nghiệp thành công 

ty cổ phần theo quy định. 

2. Cách thức thực hiện: Trực tuyến qua Hệ thống phần mềm quản lý văn bản 

và hồ sơ công việc (TD office). 

3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ: Theo Phụ lục II Nghị định số 126/2017/NĐ-

CP:  

3.1. Thành phần hồ sơ: 

- Thực trạng của công ty ở thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp. 

- Kết quả xác định giá trị doanh nghiệp và những vấn đề cần tiếp tục xử lý. 

- Hình thức cổ phần hóa và vốn điều lệ theo yêu cầu hoạt động sản xuất kinh 

doanh của công ty cổ phần. 
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- Cơ cấu vốn điều lệ, giá khởi điểm và phƣơng thức phát hành cổ phiếu theo 

quy định. 

- Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần theo các quy định 

của Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật hiện hành. 

- Phƣơng án sắp xếp lại lao động đã đƣợc cơ quan đại diện chủ sở hữu phê 

duyệt. 

- Phƣơng án hoạt động sản xuất kinh doanh trong 3 - 5 năm tiếp theo. 

- Phƣơng án sử dụng đất đã đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

3.2. Số lượng hồ sơ: Tối thiểu 01 bộ 

4. Thời hạn giải quyết: Không quy định 

5. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Các sở, ngành và doanh nghiệp 

cổ phần hoá. 

6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc. 

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan. 

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt phƣơng án 

tái cơ cấu. 

8. Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định 

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nƣớc đầu tƣ vào sản xuất, kinh doanh tại 

doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;  

- Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển 

doanh nghiệp nhà nƣớc và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh 

nghiệp nhà nƣớc đầu tƣ 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần;  

- Thông tƣ số 41/2018/TT-BTC ngày 04/5/2018 hƣớng dẫn một số nội dung về 

xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp nhà nƣớc 

và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nƣớc đầu tƣ 

100% vốn điều lệ thành công./. 
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